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TÓM TẮT SÁNG KIẾN
   Ngày nay học sinh rất thờ ơ với môn Lịch sử, bởi đa số học sinh, phụ huynh, thậm chí cả giáo viên… coi Lịch sử là môn phụ. Các em có nhận thức đơn giản chỉ cần học thuộc kiến thức giáo viên cung cấp là đủ. Nhận thức này đã hạ thấp chất lượng, hứng thú, kĩ năng tự học của học sinh. Không đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Chính vì vậy, tôi xin mạnh dạn chia sẻ về sáng kiến: “ Các biện pháp rèn và phát triển kỹ năng tự học cho học sinh trong quá trình dạy học môn Lịch sử ở trường THCS”.
    Để rèn luyện kĩ năng tự học Lịch sử cho học sinh có hiệu quả bản thân mỗi giáo viên phải không ngừng tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận dạy học bộ môn, năng lực giảng dạy, trở thành tấm gương sáng về tự học đối với học sinh. Mặt khác, công việc này muốn có hiệu quả còn cần một quan niệm đúng về môn học Lịch sử trong trường THCS và việc tạo điều kiện của các cấp quản lý giáo dục, xã hội, và các bậc phụ huynh... về môn Lịch sử.           
             Thời gian áp dụng sáng kiến: 9/2013 – 5/2015
              Đối tượng áp dụng sáng kiến: Học sinh THCS
              Nội dung sáng kiến thể hiện được tính mới, tính sáng tạo: 
     - Làm thay đổi quan niệm, nhận thức về vấn đề dạy – học Lịch sử hiện nay đối với học sinh, phụ huynh, các cấp quản lí giáo dục.

           - Giúp học sinh tích cực, chủ động trong hoạt động học trên lớp; tự giác học tập ở nhà; có phương pháp, kế hoạch học tập khoa học. Thay đổi nhận thức chỉ môn Ngữ văn mới cần soạn bài ở nhà. Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng bộ môn.
        - Sự chuẩn bị bài ở nhà chu đáo của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ giúp các em hiểu bài nhanh hơn, sâu hơn, đáp ứng yêu cầu dạy học chú trọng định hướng phát triển năng lực cho học sinh hiện nay: Kĩ năng thực hành bộ môn, viết bài, bước đầu tập dượt nghiên cứu, thuyết trình... 
  Sáng kiến này có khả năng áp dụng cao ở các trường THCS với 3 biện pháp:                      

1) Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa trong học Lịch sử. 
     2) Kĩ năng nghe giảng – tự ghi chép.
     3) Kĩ năng tự làm việc với tư liệu tham khảo. 
Các biện pháp này đều có thể thực hiện được với các đối tượng học sinh (đặc biệt là khá – giỏi) để rèn kĩ năng tự học cho các em.
       
Sau một thời gian áp dụng sáng kiến tôi nhận thấy: Giáo viên đổi mới được phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Học sinh rèn được kĩ năng tự học, khắc phục được tình trạng học thụ động, học vẹt, lười học, các em đã có ý thức rèn kĩ năng tự học cho mình, biết sử dụng sách giáo khoa, nghe giảng – tự ghi chép bài trên lớp, tự làm việc với tư liệu tham khảo, học sinh có hứng thú học tập, qua khảo sát cho thấy kết quả học tập cao hơn trước.
           Để sáng kiến được thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến. Cần: 

  - Đối với các cấp quản lí: Đầu tư cơ sở vật chất để giáo viên có điều kiện giảng dạy tốt nhất.

       - Đối với giáo viên: Quan niệm đúng về môn Lịch sử trong trường THCS. Tích cực, kiên trì rèn kĩ năng tự học Lịch sử cho học sinh.
           - Đối với học sinh: Nhận thức vai trò, ý nghĩa tự học đối với bản thân. Có lòng quyết tâm, kiên trì.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

          Tự học luôn là một kỹ năng tiềm tàng trong mỗi con người nhưng chưa được quan tâm, chú trọng một cách đúng mức, có hiệu quả, đặc biệt với bộ môn Lịch sử. Đa số học sinh, phụ huynh, thậm chí cả giáo viên... coi Lịch sử là môn phụ, chỉ cần học thuộc kiến thức giáo viên cung cấp là đủ, không cần tư duy, không cần làm bài tập, không phải tìm tòi, nghiên cứu như những môn học khác. Quan niệm này đã hạ thấp chất lượng, hứng thú học tập và kỹ năng tự học của học sinh.

  
 Ngày nay cùng với quá trình đổi mới giáo dục, quan niệm này đã thay đổi. Trong dạy học Lịch sử “ Tự học của học sinh là việc nắm vững kiến thức Lịch sử một cách chính xác, vững chắc, được suy nghĩ, nhận thức sâu sắc và có thể vận dụng một cách thành thạo”. Như vậy đối với môn Lịch sử, tự học của học sinh là việc nắm vững kiến thức Lịch sử và có thể vận dụng một cách thành thạo trong học tập cũng như cuộc sống. Đó là quá trình đi từ biết đến hiểu, vận dụng. Quá trình này trải qua nhiều giai đoạn, đòi hỏi học sinh phải nỗ lực cố gắng không ngừng.

   
 Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong dạy học và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử theo hướng phát triển năng lực nhận thức lịch sử cho học sinh, tôi xin mạnh dạn chia sẻ về sáng kiến: “ Các biện pháp rèn và phát triển kỹ năng tự học cho học sinh trong quá trình dạy học môn Lịch sử ở trường THCS”.
2. Cơ sở lý luận của vấn đề

  2.1 - Khái niệm:
 
2.1.1 - Tự học là hoạt động tự giác, tích cực, tự lực phát huy nội lực của bản thân nhằm tìm ra cách học để lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, hình thành và phát triển toàn diện nhân cách người học.


2.1.2 - Kĩ năng là khả năng thực hiện có hiệu quả một hoạt động trên cơ sở lựa chọn và vận dụng những tri thức, kinh nghiệm đã có để đạt được mục tiêu và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cho phép.


2.1.3 - Kĩ năng tự học và tự học lịch sử:


Kĩ năng tự học là khả năng thực hiện có hiệu quả hoạt động tự học cũng như những hiểu biết về hoạt động tự học và kĩ năng tự học mà người học đã được lĩnh hội trong hoạt động dạy học.

Tự học lịch sử của học sinh là việc tự nắm vững kiến thức lịch sử và vận dụng thành thạo. Đó là quá trình đi từ biết, hiểu đến vận dụng.


2.1.4 - Phát triển kĩ năng tự học lịch sử:


Phát triển có nghĩa là mở mang từ nhỏ thành to, từ yếu thành mạnh.


Phát triển kĩ năng được hiểu là nâng cao khả năng cho học sinh trong việc thực hiện hệ thống các thao tác nhằm làm biến đổi đối tượng. Để hình thành được một kĩ năng, giáo viên và học sinh phải thực hiện nhiều thao tác, phải có sự kiên trì, tích cực.

         2.2 - Vai trò, ý nghĩa của tự học Lịch sử.

 
Tự học của học sinh là một phần quan trọng của hoạt động học tập, là nhân tố “nội lực” có tác dụng quyết định chất lượng học tập và sự phát triển năng lực độc lập tư duy của các em ở trên lớp cũng như ở nhà. Chất lượng giáo dục chỉ đạt hiệu quả cao khi có sự cộng hưởng của yếu tố ngoại lực (hoạt động của giáo viên) và nội lực (hoạt động học và tự học của học sinh). Người giáo viên phải biết dạy cho học sinh cách tự học, trò phải là người biết tự học một cách sáng tạo và chuyên cần.

 
 Tự học của học sinh là việc tự nắm vững kiến thức lịch sử một cách chính xác, vững chắc, được suy nghĩ nhận thức sâu sắc và có thể vận dụng một cách thành thạo. Việc tự học phải được tiến hành với hứng thú say mê và ý thức trách nhiệm, tính cần cù. Trong tự học của học sinh , điều quan trọng không những nắm vững, hiểu sâu kiến thức mà còn hình thành ở các em tư cách, phẩm chất của người lao động cần cù, tự tin, sáng tạo.

   
Vì vậy có thể khẳng định việc tự học trong quá trình học tập của học sinh là việc các em độc lập hoàn thành những nhiệm vụ được giao với sự giúp đỡ, hướng dẫn, kiểm tra của giáo viên. Việc tự học như vậy bao gồm cả việc tập dượt nghiên cứu (tìm tòi, nghiên cứu từng phần). Nó gây hứng thú học tập, sự cố gắng của học sinh nhất là học sinh cuối cấp.
         2.3 - Các hình thức tự học lịch sử của học sinh.
Việc tự học của học sinh diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Có thể khái quát thành các hoạt động cơ bản:

          - Những hoạt động tự nhận thức khi tham gia học tập trên lớp (nghe giảng, trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi, chọn lọc kiến thức để ghi bài…)

         - Đọc tự ghi tóm tắt những nội dung cơ bản của bài khóa theo sách giáo khoa.

         - Ghi lại những nội dung khó hiểu, nhất là các thuật ngữ, khái niệm lịch sử.

         - Hoàn thành câu hỏi, bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

         - Tự làm việc với bản đồ, tranh ảnh ngoài sách giáo khoa.
         - Tự đọc các tài liệu lịch sử, tài liệu liên môn, tư liệu tham khảo nhằm hiểu rõ hơn, mở rộng hơn kiến thức đang học tập.

         - Tự ôn tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.
 3. Thực trạng của vấn đề

Trong thời gian gần đây, các cơ quan truyền thông đang nêu lên một thực trạng mà cả xã hội quan tâm, đó là sự xuống cấp của bộ môn Lịch sử  trong ngành giáo dục: Thái độ thờ ơ của học sinh đối với môn Lịch sử và kết quả trong các kì thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp THPT quá thấp, hàng ngàn bài thi môn lịch sử của học sinh không có điểm (điểm 0), với những bài thi “cười ra nước mắt”... Thực trạng đó, khiến những giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Lịch sử vô cùng thất vọng và băn khoăn, trăn trở: Làm sao để khắc phục tình trạng đó và nâng cao nhận thức, kết quả học tập môn Lịch sử? 

Qua quá trình giảng dạy bộ môn Lịch sử trong nhà trường phổ thông, tôi nhận thấy nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến thực trạng đó như sau:

Thứ nhất: Chúng ta còn xem nhẹ môn học Lịch sử, coi môn Lịch sử là“môn phụ”, chưa thật sự tâm huyết, ít chú ý rèn luyện phát triển khả năng tự học cho học sinh.

Thứ hai: chương trình học“dung lượng” kiến thức nhiều mà“thời lượng” thì ít.

Thứ ba: đa số học sinh không có hứng thú học bộ môn Lịch sử do tâm lí ngại học các môn Khoa học xã hội nên nếu có học cũng chỉ để đối phó với thầy cô, đối phó với thi cử…
          Từ thực tế trên, tôi thấy “rèn và phát triển kĩ năng tự học cho học sinh trong quá trình dạy học môn Lịch sử ở trường THCS” là một biện pháp quan trọng và vô cùng cần thiết để nâng cao chất lượng bộ môn Lịch sử ở trường THCS.
 4. Những biện pháp rèn và phát triển kĩ năng tự học cho học sinh.

 4.1. Biện pháp 1 - Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa trong học Lịch sử.
 4.1.1. Sử dụng sách giáo khoa trong quá trình dạy học trên lớp.
Trong quá trình lên lớp, học sinh vừa nghe giảng, vừa ghi chép, vừa chú ý theo dõi sách giáo khoa để qua đó tái tạo lại hình ảnh quá khứ lịch sử, đó là lúc tư duy của các em phát triển. Để làm được điều đó, giáo viên có thể hướng dẫn các em cách đọc và nghiên cứu bài trong sách giáo khoa. Tuy nhiên đối với từng loại bài lịch sử lại có cách đọc và tìm hiểu riêng.
4.1.1.1. Sử dụng sách giáo khoa để hoàn thành các bài tập nhận thức:
Để điền chính xác vào phiếu học tập hoặc các bài tập nhận thức mà giáo viên yêu cầu thì trước tiên giáo viên yêu cầu các em phải nắm được nội dung cơ bản của kênh chữ và và nắm được nội dung cơ bản của kênh hình có trong sách giáo khoa. Do đó buộc các em phải lưu ý tìm tòi những nội dung trong sách giáo khoa khi các em đã tìm được rồi thì các em sẽ hiểu sâu hơn vấn đề lịch sử đó, qua đó tư duy phát triển hơn.
         Ví dụ 1 với đối tượng học sinh đại trà : Khi dạy bài 22: “Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (TKXVI – XVIII) (Lịch sử 7) phần I: Tình hình chính trị - xã hội. Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa phần kênh chữ và kênh hình (Sách giáo khoa trang trang 106), thông qua hình thức hoạt động nhóm để hoàn thiện phiếu học tập có nội dung sau:
1.Hoàn thiện bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI theo mẫu sau:
	Thời gian
	Người lãnh đạo
	Địa điểm

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


           2. Dựa vào bảng thống kê, em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của nông dân thế kỉ XVI?(thời gian nổ ra, địa bàn, không gian hoạt động)- Giáo án minh họa phụ lục 1.
         Ví dụ 2 với đối tượng học sinh giỏi: Sau khi học xong bài 26: “Phong trào kháng chiến chống Pháp trrong những năm cuối TKXIX”, bài 27: “ Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TKXIX” (Lịch sử 8). Giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng sách giáo khoa nghiên cứu kĩ 2 bài kết hợp kiến thức nghe giảng hoàn thiện bài tập sau:
Lập bảng so sánh giữa phong trào Cần Vương với khởi nghĩa Yên Thế theo mẫu sau:
	TT
	Nội dung so sánh
	Phong trào 
Cần Vương
	Khởi nghĩa Yên Thế

	1
	Thời gian tồn tại
	1885 - 1896
	1884 - 1913

	2
	Mục đích đấu tranh
	Đánh Pháp giành lại độc lập khôi phục lại chế độ PK
	Để tự vệ, bảo vệ quyền lợi thiết thân, giữ đất, giữ làng.

	3
	Thành phần lãnh đạo
	Văn thân, sĩ phu
	Nông dân

	4
	Lực lượng tham gia
	Nông dân, văn thân sĩ phu
	Nông dân

	5
	Địa bàn hoạt động
	Các tỉnh Trung Kì, Bắc Kì
	Yên Thế – Bắc Giang

	6
	Hình thức đấu tranh
	Vũ trang
	Vũ trang


4.1.1.2. Sử dụng đoạn chữ in nhỏ trong sách giáo khoa.

          Trong sách giáo khoa, ở phần lớn các bài đều có phần in nhỏ. Kiến thức được thể hiện qua những đoạn này nhiều khi rất quan trọng thường nó là nguồn tư liệu làm nổi bật nội dung cơ bản của bài. Những đoạn trích chữ in nhỏ trong sách giáo khoa thì phải sử dụng triệt để thì làm nổi bật được nội dung của bài học. Nếu những đoạn trích này nó đề cập đến những nội dung  khó, phức tạp thì giáo viên lấy đó làm nguồn tư liệu dùng để miêu tả hoặc kể chuyện cho học sinh. Nếu đoạn trích đó có nội dung đơn giản thì giáo viên có thể cho học sinh cùng tìm hiểu hoặc trao đổi theo nhóm để làm nổi bật trọng tâm của bài giảng.
Ví dụ: Khi dạy bài 22: “Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (TKXVI – XVIII) (Lịch sử 7) phần I: Tình hình chính trị - xã hội (mục 2): Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm cùng tìm hiểu phần in nghiêng các cuộc khởi nghĩa để làm nổi bật trọng tâm của bài.
4.1.1.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình và các câu hỏi trong sách giáo khoa.

4.1.1.3.1. Kênh hình:

          Lịch sử là những cái đã trải qua không thể dựng lại được trong phòng thí nghiệm nên chúng ta có thể sử dụng kênh hình giúp học sinh hình dung lại những kiến thức lịch sử thông qua các biểu tượng lịch sử qua đó bài dạy sẽ không khô cứng, nhàn chán và học sinh cũng không nhàm chán khi học tập lịch sử.
           4.1.1.3.1.1. Đối với tranh ảnh lịch sử: Giáo viên giới thiệu tên bức tranh ảnh, hướng dẫn học sinh quan sát, đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời, từ kênh hình rút ra kênh chữ (nội dung bài học).
                    
 Ví dụ 1: Khi khai thác bức tranh biếm họa: “ Tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng”(Lịch sử 8). Trước hết giáo viên cho học sinh quan sát tranh, kết hợp với đọc sách giáo khoa, sau đó giáo viên tổ chức cho học sinh khai thác nội dung thông qua các câu hỏi gợi mở:
  

- Nhìn vào bức tranh em có nhận xét gì?

            
- Tại sao người nông dân già phải cõng trên lưng hai tên quý tộc – tăng lữ béo tốt?

             
- Người nông dân chống tay lên cái quốc nói lên điều gì?

            
 - Giấy tờ trong túi áo, túi quần tăng lữ, quí tộc phán ánh điều gì?
            
- Hình ảnh các con chim, con thỏ, con chuột dưới đất nói lên điều gì?

 Sau khi học sinh nhận xét và trả lời các câu hỏi trên, giáo viên kết luận bằng cách miêu tả khái quát có phân tích nội dung bức tranh.
  Ví dụ 2: Giáo án minh họa phần phụ lục 2: Khi khai thác 5 kênh hình 65, 66, 67, 68, 69 trong sách giáo khoa Lịch sử 8 bài 18: “Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)” 
          4.1.1.3.1.2. Đối với bản đồ, lược đồ: Giáo viên giới thiệu tên bản đồ, lược đồ; giới thiệu cho học sinh đọc chú thích, kết hợp với sách giáo khoa để trình bày diễn biến một cuộc khởi nghĩa hay phong trào cách mạng …
                     Ví dụ: Giáo án minh họa bài 22: “ Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (TKXVI – XVIII) (Lịch sử 7) phần phụ lục 1; bài: “ Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938”(Lịch sử 6) phần phụ lục 3. 
         4.1.1.3.2. Câu hỏi:
                       Để phát huy tính tích cực của học sinh, giáo viên có thể hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa bằng suy nghĩ cá nhân hoặc thảo luận nhóm. Sau đó chốt lại để các em học sinh nắm được những ý cơ bản mà không cần ghi vào vở. Qua hệ thống câu hỏi giáo viên hướng dẫn học sinh biết phân tích, so sánh, đánh giá nhân vật hay sự kiện lịch sử.
                    Ví dụ: Khi dạy bài 26: “Phong trào kháng chiến chống Pháp trrong những năm cuối TKXIX”(Lịch sử 8), phần II mục 3 giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận câu hỏi sau: Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?
                    - Học sinh thảo luận 5 phút, các nhóm trình bày kết quả, nhận xét – bổ sung.
                   - Giáo viên nhận xét, kết luận:

                   * KN H​ương Khê đ​ược coi là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương vì: 

         Thứ nhất, trong số các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương (Ba Đình, Bãi Sậy, Hùng Lĩnh), khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nhất, địa bàn hoạt động rộng lớn ở 4 tỉnh (Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá và Quảng Bình) và có thời gian tồn tại lâu nhất(1885 – 1895).

      
Thứ hai, đây là cuộc khởi nghĩa có tổ chức chặt chẽ hơn so với các cuộc khởi nghĩa khác, huy động đến mức cao độ sự ủng hộ và tiềm năng to lớn của nhân dân 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá và Quảng Bình.

     Thứ ba, về kĩ thuật, nghĩa quân đã biết chế tạo súng trường theo mẫu súng trường của Pháp, tự trang bị cho nghĩa quân (chế tạo được hơn 1000 súng). Đó là một tiến bộ vượt bậc của nghĩa quân, đứng đầu là tướng Cao Thắng.

     Cuối cùng, về chiến thuật quân sự, nghĩa quân đã biết sử dụng phương pháp tác chiến linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong cách đánh địch, có nhiều trận đánh lớn và gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề, khiến cho thực dân Pháp vô cùng căm tức. Chúng phải huy động đông đảo lực lượng mới có thể dập tắt được cuộc khởi nghĩa.
4.1.1.2. Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa để học ở nhà.
Vở ghi trên lớp và sách giáo khoa là phương tiện, là nguồn tri thức chủ yếu để học sinh tự học ở nhà. Hiện nay do nhiều lí do ở nhà học sinh chỉ học bài theo vở ghi, có học theo sách giáo khoa thì quá dài, các em không có điều kiện hoặc dễ chán nản và không biết tự học ra sao. Vậy làm thế nào để các em có hứng thú, có nhu cầu đọc sách giáo khoa ở nhà. Do đó, giáo viên cần hướng dẫn học sinh biết sử dụng sách giáo khoa một cách có hiệu quả.
4.1.1.2.1. Đối với học bài cũ: 
Khi học ở nhà trước hết học sinh đọc toàn bộ bài viết trong sách giáo khoa để nắm được nội dung cơ bản của bài học, hiểu những sự kiện, những vấn đề lịch sử. Học sinh nhớ lại những điểm giáo viên đã giảng trên lớp có liên quan đến nội dung sách giáo khoa như: Dàn bài giảng, những sự kiện cơ bản, những nét đặc trưng, việc đánh giá các sự kiện, nhân vật lịch sử, những kết luận…Những ấn tượng về bài giảng giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa. Sau đó học sinh không nhìn vào sách giáo khoa và vở ghi để lập lại dàn ý trình bày những vấn đề chưa nắm được. Học sinh đọc lại sách giáo khoa một lần nữa và tự giải đáp những câu hỏi của bài học trong sách giáo khoa hoặc do giáo viên nêu ra.
4.1.1.2.2. Đối với việc chuẩn bị bài mới: 
Giáo viên cần hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà cụ thể: Cho bài tập, câu hỏi cho từng mục ở bài mới, sau đó yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa trả lời từng câu hỏi vào vở để chuẩn bị cho tiết học mới.
Ví dụ: Hướng dẫn chuẩn bị bài ở nhà – Bài 9: Nhật Bản (Lịch sử 9) – Giáo án minh họa phần phụ lục IV.
I- Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh.
- Trình bày những hiểu biết của em về đất nước Nhật Bản?

1- Hoàn cảnh

- Tình hình nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

+ Kinh tế?

+ Chính trị?

+ Xã hội?

- Nhật Bản đã làm gì để khắc phục tình trạng đó?

2- Những cải cách dân chủ

- Nội dung của các cải cách dân chủ ở Nhật Bản?

- Các cải cách này có ý nghĩa như thế nào đối với Nhật Bản?
 4.2.Biện pháp 2 - Hướng dẫn học sinh kĩ năng nghe giảng- tự ghi chép.

           Nghe giảng và tự ghi chép là hai kỹ năng cơ bản học sinh cần có trong quá trình học tập  của học sinh. Việc kết hợp khoa học hai kỹ năng này không chỉ giúp học sinh theo dõi bài giảng của giáo viên để chủ động chiếm lĩnh kiến thức một cách bền vững mà còn giáo dục học sinh ý thức tự giác, kiên nhẫn và khả năng tư duy nhanh.

           Khi học tập ở trên lớp học sinh phải vận dụng nhiều thao tác như nghe giảng, ghi chép, theo dõi sách giáo khoa, suy nghĩ, trả lời câu hỏi...Vì vậy, trong quá trình nghe giảng đòi hỏi học sinh phải biết chọn lọc kiến thức để ghi chép theo ý hiểu của mình sao cho ngắn gọn, đủ ý, chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ, gợi tư duy. Muốn vậy, giáo viên phải hướng dẫn học sinh biết xác định nội dung cần ghi chép khi nghe giảng theo các bước sau:

Bước 1: Ghi dàn bài của bài học theo dàn bài của giáo viên ghi trên bảng và đối chiếu theo dõi sách giáo khoa để ghi những sự kiện chính: Vẽ lại trong vở ghi những hình vẽ giáo viên trình bày trên bảng để minh họa cho bài giảng (những hình vẽ đơn giản song có nội dung kiến thức): Ghi các số liệu, niên đại quan trọng, lập các niên biểu, đồ thị theo bài giảng của thày: Ghi các từ mới, các thuật ngữ sử học thường dùng để hiểu nội dung các khái niệm, các kiến thức cơ bản trong bài.

         Bước 2: Biết ghi nhanh nội dung khó để tìm hiểu ở phần sau, tránh việc nghe giảng và ghi chép bị gián đoạn.

         Bước 3: Biết tự nêu câu hỏi sau khi nghe giảng và chép bài để hiểu sâu kiến thức và làm rõ những kiến thức khó, chưa hiểu.

         Bước 4: Cuối cùng ghi lời hướng dẫn, dặn dò, của giáo viên để về tự học ở nhà.

       Làm như vậy nhiều lần sẽ rèn luyện cho học sinh có kỹ năng nghe giảng và ghi chép hiệu quả, nắm kiến thức ngay tại lớp.
Ví dụ: Khi dạy bài 18: “Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)” (Lịch sử 8). Học sinh nghe giảng kết hợp tự ghi chép như sau:

Bước 1: Ghi dàn bài của bài học theo bài giảng của giáo viên trên bảng:
I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.
1.Kinh tế:

- Phát triển nhanh, trở thành trung tâm CN, thương mại, tài chính quốc tế.

2- Xã hội

- Phân biệt giàu nghèo, chủng tộc, bất công…
=> Tư sản >< vô sản.

- 5/1921, Đảng cộng sản Mĩ được thành lập.

II. Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1939.

1.Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

- Tháng 10/1929, Mĩ rơi vào khủng hoảng .

- Bắt nguồn từ lĩnh vực tài chính => công nghiệp => nông nghiệp.

* Hậu quả: 

- Nền kinh tế, tài chính bị chấn động dữ dội.

- Nạn thất nghiệp, nghèo đói tràn lan.

2. Chính sách mới của Rudơven.
- Nội dung:(SGKT 95)
- Tác dụng:

+ Đưa Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng.

+ Duy trì chế độ dân chủ tư sản.
- Bước 2: Ghi nội dung khó để tìm hiểu ở phần sau. Ví dụ: 

So sánh kinh tế Mĩ với các nước châu Âu(Anh, Pháp, Đức, Liên Xô…) sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Các nước châu Âu kể cả thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế, duy chỉ có Mĩ kinh tế giàu lên nhanh chóng sau chiến tranh.
So sánh chính sách mới của Liên Xô với chính sách mới của Mĩ.
* Giống nhau: Mục tiêu, kết quả, đều đề cao vai trò của nhà nước…
* Khác nhau: Hoàn cảnh, thời gian, phương pháp tiến hành…

- Bước 3: Học sinh đã tự đặt câu hỏi giúp hiểu sâu bài. Ví dụ:

?Tại sao kinh tế Mĩ phát triển mà nhân dân vẫn cực khổ.

? Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ trong những năm 1929 – 1933.

? Vì sao cuộc khủng hoảng lại nổ ra đầu tiên ở Mĩ.
- Bước 4: Ghi lời hướng dẫn của giáo viên về nhà học bài. Ví dụ: Học bài nắm chắc tình hình KT - XH Mĩ sau CTTG I. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với nước Mĩ và chính sách mới. Làm các bài tập trong tập tranh ảnh, bài tập Lịch sử.  Đọc và nghiên cứu bài 18: “ Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới”(1918 - 1939) theo câu hỏi cuối mục cuối bài.

4.3. Biện pháp 3 - Hướng dẫn học sinh kĩ năng tự làm việc với tài liệu tham khảo.

  
Trong quá trình dạy học môn Lịch sử bên cạnh sách giáo khoa thì tài liệu tham khảo là nguồn kiến thức quan trọng, là căn cứ khoa học về tính chính xác , tính cụ thể, giúp học sinh khắc phục tình trạng “hiện đại hóa Lịch sử”. Nó giúp học sinh nắm vững bản chất của sự kiện Lịch sử và đặc biệt cung cấp cho học sinh về kiến thức, rèn luyện ý thức tự đọc, niềm say mê, sự hứng thú khi học Lịch sử.
 Để hình thành và phát triển kĩ năng tự học với tư liệu tham khảo, giáo viên cần hướng dẫn học sinh không chỉ biết cách sử dụng trên lớp mà còn biết tự học ở nhà. Cần giới thiệu nguồn tài liệu liên quan chặt chẽ với các sự kiện trong bài học, mang tính vừa sức để học sinh có thể tự học theo sự hướng dẫn của giáo viên. Do đó giáo viên cần cung cấp những thông tin về tư liệu tham khảo cho học sinh, hoặc giới thiệu địa chỉ tin cậy để học sinh tiếp cận với tài liệu (thư viện, hiệu sách, mạng Internet...).

         Các cách để học sinh trung học cơ sở tự học với tư liệu tham khảo theo sự hướng dẫn của thày:

         Cách 1: Đọc và tìm hiểu tư liệu tham khảo sau khi học xong bài học.
         Sau khi giáo viên cùng học sinh tìm hiểu xong nội dung bài học. Phần hướng dẫn về nhà giáo viên yêu cầu học sinh về nhà đọc thêm những tư liệu tham khảo tin cậy mà mình giới thiệu cho học sinh tự tìm hiểu, nhằm bổ sung những kiến thức thiếu hụt của sách giáo khoa, để học sinh hiểu hơn về nội dung bài học mà mình đã tiếp thu trên lớp.
Cách 2: Đọc và tìm hiểu tư liệu tham khảo trước khi học bài mới.
          Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà đọc trước những tư liệu tham khảo mà mình giới thiệu để học sinh tự tìm hiểu trước, để học sinh nắm được nội dung bài học mà giáo viên sẽ giảng ở tiết học sau, như vậy các em sẽ chủ động lĩnh hội kiến thức, theo kịp tiến trình bài giảng và với những bài có phần liên hệ các em sẽ chuẩn bị  tốt hơn. Với cả hai cách trên giáo viên cần nêu yêu cầu về nội dung, mức độ tìm hiểu, hướng dẫn cách đọc và ghi chép tài liệu, trình bày kết quả tìm đọc của mình. Qua nhiều lần tập dượt như vậy kĩ năng này từng bước được củng cố và hoàn thiện.

            Ví dụ 1: Tiết 11 - Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH- TIỀN LÊ (Lịch sử 7)
             Mục 3 (phần I): Tôi dẫn dắt học sinh thực hiện cụ thể như sau:

             Phần dạy trên lớp: Từ những kiến thức  trong sách giáo khoa tôi đã hướng  dẫn học sinh tìm hiểu: Hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Tống  của Lê Hoàn.

             Phần hướng dẫn về nhà: Với ưu thế quê hương An Lạc (Chí Linh) (gần địa bàn xã Văn Đức) là nơi có Đền thờ vua Lê Đại Hành và Năm anh em họ Vương( Đền Cao). Tôi yêu cầu học sinh về nhà viết bài tìm hiểu về “ Cuộc kháng chiến chống quân Tống của Lê Hoàn  năm 981 và Đền thờ vua Lê Đại Hành , Năm anh em họ Vương” ở thôn Đại , xã An Lạc, Thị xã Chí Linh.

            Để học sinh hoàn thiện được yêu cầu trên đồng thời phát huy được hiệu quả của phương pháp tự học, tự nghiên cứu tài liệu, tự ghi chép .....Tôi hướng dẫn học sinh tự tham khảo tài liệu ở các kênh thông tin sau: Cuốn Đại cương lịch sử Việt Nam tập 1 do Trương Hữu Quýnh chủ biên (trang 116) mượn thư viện của trường: Tìm hiểu qua mạng Internet: Trực tiếp đến Đền thờ vua Lê Đại Hành. Năm anh em họ Vương thắp hương tưởng nhớ và tìm hiểu qua tài liệu do Ban quản lý di tích cung cấp.
Ví dụ 2: Tiết 26 – Bài 14: “Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên” (Thế kỉ XIII)(tiếp)- Giáo án minh họa phần phụ lục V.
        Mục IV: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Tôi dẫn dắt học sinh cụ thể như sau:

        Phần dạy trên lớp: Học sinh sử dụng sách giáo khoa theo hướng dẫn của giáo viên để tìm hiểu, phân tích về nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Tham khảo các tư liệu ngoài sách giáo khoa mà các em đã tìm hiểu ở nhà để lên lớp sau khi thảo luận nhóm sẽ đánh giá vai trò, những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
         Phần hướng dẫn về nhà: 
- Viết một đoạn văn khoảng 20 dòng phát biểu suy nghĩ của em về ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của dân tộc ta.

 
- Với ưu thế quê hương Văn Đức (Chí Linh) là nơi có Đền Khê Khẩu- Chí Linh- Hải Dương thờ phó tướng Trần Hiển Đức người đã có công góp phần làm lên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên . Tôi yêu cầu học sinh về nhà viết bài tìm hiểu về “Cuộc đời và những đóng góp của Trần Hiển Đức đối với cuộc kháng chiến chống Nguyên- Mông”
            Để học sinh hoàn thiện được yêu cầu trên đồng thời phát huy được hiệu quả của phương pháp tự học, tự nghiên cứu tài liệu, tự ghi chép.... Tôi hướng dẫn học sinh tự tham khảo tài liệu ở các kênh thông tin sau: Tìm hiểu qua mạng Internet; Trực tiếp đến Đền Khê Khẩu thắp hương tưởng nhớ và tìm hiểu qua tài liệu do Ban quản lý di tích cung cấp.
         Sau một tuần chuẩn bị tìm hiểu tài liệu để làm bài học sinh nộp bài đầy đủ. Tôi đọc nội dung bài viết  của các em thấy các em có kỹ năng, có phương pháp tự học với sách giáo khoa, tự nghiên cứu tài liệu, tự ghi chép, so sánh, phân tích, khái quát vấn đề mà chính bản thân phải tự tìm hiểu rất khoa học...

          Hầu hết các bài viết đều thể hiện lòng tự hào về quê hương Chí Linh đã góp phần dựng nên trang sử “vàng” cùng dân tộc chống ngoại xâm, giành và giữ độc lập ở thế kỉ X, thế kỉ XIII... đồng thời thể hiện lòng tôn kính, biết ơn vị anh hùng trên quê hương, anh hùng của dân tộc. Các em viết trong bài của mình:

         “ Trên mảnh đất Chí Linh năm xưa đã nuôi dưỡng những người con ưu tú của xóm làng, của dân tộc. Các ông mãi là biểu tượng sáng ngời cho tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh giành độc lập dân tộc. Các vị anh hùng đó là niềm tự hào của biết bao thế hệ con em quê hương Chí Linh ...”
     5. Kết quả đạt được:

     5.1. Kết quả định lượng:

          - Sau 2 năm học rèn và phát triển kĩ năng tự học bộ môn Lịch sử cho học sinh, đặc biệt là đối với các lớp 7A, 8A, 9A.

- Tôi đã tiến hành khảo sát bằng bài kiểm tra 45 phút (Đề bài ở phần phụ lục VI, VII, VIII).

- Sau khi thu bài, chấm và phân loại tôi đã thu được kết quả như sau:


*Năm học 2013 - 2014

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm

	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	7A
	37
	10
	27,0
	15
	40,6
	12
	32,4
	0
	0,0
	0
	0,0

	8A
	38
	20
	52,6
	10
	26,3
	8
	21,1
	0
	0,0
	0
	0,0


 *Năm học 2014 – 2015

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm

	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	7A
	38
	30
	79,0
	07
	18,4
	0
	0,0
	01
	2,6
	0
	0,0

	8A
	36
	18
	50,0
	18
	50,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	9A
	35
	31
	88,6
	04
	11,4
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0


Năm học 2013 – 2014 là năm đầu tôi áp dụng thử sáng kiến tại trường, bước đầu có gặp khó khăn để thay đổi nhận thức, thói quen ở học sinh. Trước đây các em có học bài ở nhà nhưng còn mang tính chất học thuộc, rất ít em chuẩn bị bài mới cho giờ học ở trên lớp. Tuy nhiên sau khi đầu tư vào bài giảng, phần hướng dẫn về nhà cho học sinh cụ thể kết hợp với phụ huynh, cán bộ lớp thường xuyên kiểm tra miệng, soạn bài và làm bài tập của học sinh tôi nhận thấy kết quả học tập của các em có sự thay đổi thể hiện ở điểm hệ số 1, đặc biệt hệ số 2. Học sinh đã tích cực, chủ động hơn trong học tập nhất là chuẩn bị bài ở nhà. 

Năm học 2014 – 2015, tôi tiếp tục áp dụng sáng kiến đối với các lớp dạy đuổi lên, kết quả đáng mừng là chất lượng các bài kiểm tra cao hơn năm trước. Học sinh rèn được kĩ năng tự học, các em đã biết sử dụng sách giáo khoa khi học bài trên lớp theo yêu cầu của giáo viên, biết sử dụng sách giáo khoa kết hợp vở ghi để học bài ở nhà; nghe giảng – ghi chép đầy đủ, khoa học hơn, các em không chỉ biết ghi những kiến thức giáo viên truyền đạt trên bảng mà còn biết ghi những khái niệm, thuật ngữ lịch sử, những kiến thức nâng cao để làm tư liệu học tập lâu dài cho mình, biết sưu tầm tư liệu, tham khảo tài liệu ngoài sách giáo khoa theo yêu cầu của giáo viên… Các em phát huy được tính tích cực, dễ tiếp thu bài, nhớ lâu kiến thức, học bài sôi nổi, hứng thú và đạt kết quả cao hơn. Đáp ứng yêu cầu đổi mới về phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, phát huy được năng lực học sinh.

5.2. Kết quả định tính:

5.2.1. Đối với giáo viên.

Qua thực tế giảng dạy và áp dụng sáng kiến: “Các biện pháp rèn và phát triển kỹ năng tự học cho học sinh trong quá trình dạy học môn Lịch sử ở trường THCS”.

5.2.1.1.Ưu điểm: 


- Giáo viên đã rèn cho học sinh kĩ năng tự học trong quá trình dạy học môn Lịch sử với các biện pháp: Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa trong học Lịch sử; kĩ năng nghe giảng – ghi chép, tự làm việc với tài liệu tham khảo ở các đối tượng học sinh giỏi, khá, trung bình, đặc biệt ở các lớp 7A, 8A, 9A.

- Các bài giảng lịch sử đã có sự hợp tác tích cực giữa giáo viên và học sinh, được các đồng nghiệp đánh giá cao.
- Chú trọng phát triển định hướng năng lực cho học sinh.

- Bước đầu nâng cao chất lượng đại trà bộ môn Lịch sử tại trường.

5.2.1.2.Tồn tại:

- Chưa tác động mạnh được đến đối tượng học sinh yếu.

5.2.2. Đối với học sinh:
          - Nhận thức, ý thức tự học môn Lịch sử đối với học sinh đã có sự chuyển biến, việc chuẩn bị bài ở nhà đã đi vào nề nếp đối với các lớp A.

- Học sinh học tập sôi nổi, tích cực, có em không còn thấy ngại học Sử mà còn yêu thích Lịch sử (7A).

 - Các em rất hào hứng khi được đi tìm hiểu thực tế, tìm hiểu tư liệu ngoài sách giáo khoa để viết bài, làm bài tập. Nhiều em có kĩ năng viết bài và thuyết trình trước lớp tốt phát huy được năng lực của bản thân. 
         - Các giờ kiểm tra học sinh đều có sự chuẩn bị chu đáo, ý thức độc lập khi làm bài. 

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
6.1. Đối với các cấp quản lí:

 - Cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất đầy đủ: Phòng học bộ môn, máy chiếu, vi tính nối mạng Internet, trang bị thêm nhiều sách tham khảo cho thư viện đặc biệt môn Lịch sử.Tăng cường các buổi tham quan thực tế.
6.2. Đối với giáo viên: 

  
- Giáo viên phải nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa tự học trong việc nâng cao chất lượng bộ môn. Sự cần thiết phải rèn và phát triển kĩ năng tự học cho học sinh. Nắm được 3 biện pháp rèn và phát triển kĩ năng tự học: Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, kĩ năng nghe giảng – ghi chép, tự làm việc với tư liệu tham khảo.  
 
 - Muốn học sinh có ý thức tự học thì trước hết học sinh phải yêu thích môn học đó. Vì vậy giáo viên cần tạo cho học sinh niềm say mê môn học. Giáo viên có thể dùng tiết dạy để giới thiệu về môn học, về những giá trị của môn học trong thực tiễn bằng những ví dụ minh họa cụ thể nhằm kích thích động cơ học tập ở các em… 

  
- Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh cách xây dựng kế hoạch học tập từ ban đầu. Ngay từ tiết học đầu tiên của môn học, giáo viên không cần phải dạy ngay mà cần giới thiệu sơ lược về chương trình, nội dung và phương pháp học một cách khái quát nhất để học sinh hiểu và từ đó tự xây dựng cho mình kế hoạch học tập phù hợp. Giáo viên phải làm cho học sinh hiểu rõ: mọi kế hoạch phải được xây dựng dựa trên mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể và học sinh hoàn toàn có thể phấn đấu thực hiện được từng mục tiêu nếu có kế hoạch thời gian được xây dựng chi tiết. Chẳng hạn, trong quá trình giảng dạy mỗi chương, giáo viên sẽ cung cấp nội dung và thời gian học và kiểm tra để học sinh nắm rõ. Đồng thời, giáo viên có thể cho học sinh đánh dấu vào trong sách bài nào học ngày nào, đến tiết nào sẽ kiểm tra. Muốn học sinh tự xây dựng kế hoạch học tập thì giáo viên phải là người cung cấp đầy đủ kế hoạch dạy và học của bộ môn.
  
- Giáo viên khi giao nhiệm vụ cho học sinh phải thật cụ thể, chi tiết, khuyến khích các đối tượng học sinh tích cực tham gia chuẩn bị bài, học và làm bài chu đáo trước khi đến lớp để có thể hình dung trước những khái niệm, kiến thức sẽ phải tiếp thu và khắc sâu.
 
- Giáo viên cần tăng cường kiểm tra việc học bài và làm bài ở nhà của học sinh ở trên lớp. Kết hợp tốt với phụ huynh học sinh trong việc đôn đốc học sinh học bài ở nhà để rèn cho học sinh ý thức tự học.
 
- Giáo viên phải là người có trình độ chuyên môn vững vàng, không ngừng cập nhật kiến thức chuyên môn, nắm được các phương pháp học bộ môn có hiệu quả, thật tâm huyết, có lòng kiên trì để rèn cho học sinh kĩ năng tự học.
 
- Tích cực đổi mới kiểm tra, đánh giá.Tăng cường các hình thức kiểm tra đánh giá.

6.3. Đối với học sinh:
 
- Tự xây dựng cho mình một kế hoạch học tập lâu dài.
- Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của việc tự học đối với bản thân
 
- Thực hiện, nắm kĩ nội dung và các thao tác của bộ môn dưới sự hướng dẫn của thầy.
- Tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học.

- Hoàn thiện tốt những nhiệm vụ mà giáo viên giao.

- Có phương pháp học tập tốt. Có lòng kiên trì và ý chí quyết tâm.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận.
Vấn đề hình thành, phát triển và rèn luyện kỹ năng tự học Lịch sử cho học sinh THCS là rất cần thiết trong điều kiện hiện nay. Song tự học là một công việc khó khăn, lâu dài trong quá trình rèn luyện bền bỉ của mỗi học sinh. Tuy nhiên sau khi đã tiến hành 3 biện pháp: Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa trong học lịch sử, kĩ năng nghe giảng – ghi chép, tự làm việc với tư liệu thao khảo để rèn và phát triển kĩ năng tự học cho học sinh, tôi nhận thấy bước đầu đạt kết quả tốt với đối tượng học sinh khá – giỏi, tiếp tục tác động mạnh hơn nữa đối với đối tượng học sinh trung bình – yếu. Để rèn luyện kĩ năng tự học Lịch sử cho học sinh có hiệu quả bản thân mỗi giáo viên phải không ngừng tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận dạy học bộ môn, năng lực giảng dạy, trở thành tấm gương sáng về tự học đối với học sinh. Mặt khác, công việc này muốn có hiệu quả còn cần một quan niệm đúng về môn học Lịch sử trong trường THCS và việc tạo điều kiện của các cấp quản lý giáo dục, xã hội, và các bậc phụ huynh... về môn Lịch sử.
 2. Khuyến nghị.
* Đối với các cấp quản lí giáo dục:
  
- Tăng cường hơn nữa công tác đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học bộ môn Lịch sử như: Tài liệu tham khảo, mô hình, sa bàn, phòng truyền thống, phòng học bộ môn, máy tính, máy chiếu… 
- Tổ chức có hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên đề theo mô hình liên trường, cấp thị xã, cấp tỉnh để giáo viên có điều kiện được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác dạy – học Lịch sử.

- Quan tâm hơn nữa công tác động viên, khen thưởng đối với học sinh, giáo viên có thành tích trong giảng dạy, học tập…

* Đối với giáo viên:

- Giáo viên phải không ngừng cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững đặc trưng về phương pháp dạy học lịch sử .

- Tích cực vận dụng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thực hiện tốt kế hoạch dự giờ thăm lớp, trao đổi học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, áp dụng những sáng kiến hay, thiết thực vào bài soạn, bài giảng của mình.
PHỤ LỤC I
Tiết 47 - Bài 22

SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN

(Thế kỷ XVI - XVIII)
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

- Học sinh biết được tình hình chính trị, xã hội thời Lê đầu TKXVI.
- Học sinh hiểu được nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của chính quyền phong kiến thời Lê Sơ đầu thế kỷ XVI. Vì sao phong trào đấu tranh của nông dân phát triển mạnh đầu thế kỷ XVI.

- Học sinh vận dụng kiến thức đã học để so sánh với giai đoạn TKXV.
2. Thái độ:

- Sự suy thoái của nhà nước phong kiến tập quyền dẫn đến mâu thuẫn xã hội sâu sắc và sự căm thù của các tầng lớp nhân dân làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa.

- Bồi dưỡng học sinh ý thức bảo vệ đất nước, chống mọi âm mưu chia cắt lãnh thổ.

- Hiểu được nhà nước thịnh trị hay suy vong là do lòng dân.

3. Kỹ năng:

- Phân tích, đánh giá sự kiện.

- Xác định các địa danh và trình bày diễn biến trên bản đồ.
4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề…

- Năng lực chuyên biệt: Thực hành bộ môn: Xác định địa danh và trình bày diễn biến trên lược đồ; nhận xét về phong trào khởi nghĩa nông dân đầu TKXVI.
B. Chuẩn bị:

- GV: Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa đầu thế kỷ XVI, máy chiếu.
- HS: SGK, bài tập bản đồ. Đọc và nghiên cứu bài theo hướng dẫn của GV.
C. Tiến trình tổ chức dạy và học:
I - Tổ chức lớp: 
- Ngày 6 tháng 2 năm 2015. Lớp 7A/Sĩ số: 38. Vắng: 0

II-  Kiểm tra bài cũ: 
1. Kể tên một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc thời Lê Sơ.

+ Nguyễn Trãi

+ Lê Thánh Tông.

+ Ngô Sĩ Liên

+ Lương Thế Vinh.
    
2. Trong số các  danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc thời Lê Sơ, em yêu thích nhất danh nhân nào? Trình bày những hiểu biết của em về danh nhân đó?
III- Bài mới:

- GV: Thế kỷ XV, nhà Lê Sơ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về mọi mặt. Đặc biệt dưới thời vua Lê Thánh Tông nhà nước phong kiến tập quyền của Đại Việt phát triển hoàn chỉnh và đạt đến đỉnh cao. Nhưng từ đầu thế kỷ XVI trở đi, nhà Lê Sơ dần bước vào con đường suy yếu. Sự suy yếu của nhà Lê Sơ đã để lại hậu quả gì cho xã hội? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều đó qua nội dung bài học hôm nay.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung 
ghi bảng

	*Hoạt động 1: Tìm hiểu về triều đình nhà Lê đầu thế kỷ XVI

GV: Tình hình nước ta vào thế kỷ XV dưới triều vua Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông  như thế nào?
GV giải thích thêm: Nhà Lê sơ trải qua các triều đại:

-Lê Thái Tổ: triều đình phong kiến vững vàng, kinh tế ổn định.

-Lê Thánh Tông: chế độ phong kiến đạt đến thời kì cực thịnh. Nền độc lập thống nhất đất nước được củng cố. Quốc gia Đại Việt là quốc gia cường thịnh nhất ở Đông Nam Á thời bấy giờ.

“Đời Vua Thái Tổ, Thái Tông

Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng muốn ăn”

GV: Nhưng tình hình nước ta sang thế kỷ XVI không còn như trước nữa.
GV chiếu hình ảnh hội hè, xây dựng cung điện.
GV: Nguyên nhân nào dẫn đến nhà Lê không còn như trước nữa?

HS: - Tình hình nhà Lê Sơ:


+ Vua quan không lo việc nước, chỉ hưởng lạc xa xỉ, hoang dâm vô độ. Xây dựng đền đài cung điện tốn kém.

GV bổ sung thêm: Để hiểu rõ hơn về cuộc sống của hai ông vua Uy Mục và Tương Dực các em hãy quan sát tư liệu sau - Cho HS đọc.

Lê Uy Mục chỉ lo ăn chơi sa đọa “đêm cùng cung nhân uống rượu, ai say thì giết”, sao nhãng việc triều chính, giết hại công thần, tính tình hung hãn đến nỗi một viên sứ thần Trung Quốc đã phải thốt lên:

“Vận nước Nam dài bốn trăm năm

Không hiểu sao trời sinh vua quỷ”

Lê Tương Dực lên thay cũng tỏ ra hung ác không kém Lê Uy Mục. Bấy giờ, nạn đói lan tràn khắp nơi, Tương Dực vẫn huy động dân phu xây dựng nhiều cung điện tốn kém, làm thêm Cửu trùng đài cao chót vót. Công việc xây dựng “phá đi làm lại nhiều lần làm quân lính, dân phu khổ sở vì lao dịch và bệnh tật, chết rất nhiều.Tương Dực còn là kẻ hoang dâm vô độ, bắt phụ nữ cởi truồng chèo thuyền cho mình đi chơi bên hồ Tây… Sứ thần Trung Quốc nhận xét:“Nhà vua tính hiếu dâm như tướng lợn, loạn vong không còn lâu nữa”.

GV: Từ những hiểu biết đó, em có nhận xét gì về các vua Lê ở thế kỉ XVI. So sánh với vua Lê Thánh Tông ở thế kỉ XV?
 HS: So với các vị vua đầu thế kỷ XVI với vua Lê Thánh Tông thế kỷ XV, chúng ta thấy rằng: Vua Lê Thánh Tông là một vị vua vừa có tâm, vừa có tài. Tài năng xuất sắc của ông thể hiện trên mọi mặt: kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa. Ngược lại, vua Lê Uy Mục và Lê Tương Dực kém về cả năng lực và nhân cách, chỉ biết ăn chơi và lãng phí tiền của.

GV: Điều này đã đem lại hậu quả gì đối với nội bộ triều đình nhà Lê?

HS: Nội bộ triều đình lục đục, rối loạn, mâu thuẫn gay gắt (Quyền hành rời vào tay ngoại thích, gian thần...) .

GV: Giải thích các thuật ngữ.

- Ngoại thích: Những người họ hàng thân thích về bên nhà vợ.

- Công thần: Những người có công lớn với đất nước, thường được giữ chức quan cao cấp.

GV trình bày thêm: 1509 nhóm Nguyễn Văn Long và tôn thất nhà Lê ở Thanh Hóa đã đem quân ra Thăng Long, giết Uy Mục, đưa Tương Dực lên ngôi. Không lâu sau, nhóm hoạn quan do Nguyễn Khắc Hải cầm đầu đã nổi loạn, nhốt vua vào cung, uy hiếp triều đình. Những năm tiếp theo, những viên tướng cầm quân đi đàn áp khởi nghĩa nông dân đã tìm cách nắm quyền, đánh giết lẫn nhau. Năm 1516, quận công Trịnh Duy Sản bắt giết Lê Tương Dực đưa Lê Chiêu Tông lên ngôi. - Tình hình này có thể đúc rút trong 6 chữ: “Thượng bất chính, hạ tác loạn”, tức là: Người ở ngôi cao mà không đủ tài, đủ đức thì an ninh xã hội sẽ rối loạn, kẻ gian tác oai tác quái.

GV: Em có nhận xét gì về triều đình nhà Lê ở đầu TKXVI?

GV: Sự suy thoái của nhà Lê ở TKXVI do có những ông vua  kém về năng lực, phẩm chất – nhân cách.

GV: Các em hãy thử hình dung những vị vua kém về năng lực, phẩm chất, nhân cách như vậy, thống trị đất nước sẽ dẫn đến hậu quả gì ?

HS: Đất nước sẽ ngày càng suy yếu, đời sống nhân dân khổ cực, lầm than.

GV: Trong hoàn cảnh như vậy, nhân dân hết sức bất bình với triều đình phong kiến, đã nổi dậy đấu tranh.
	1. Triều đình nhà Lê:

-Tầng lớp thống trị thoái hóa.
- Triều đình rối loạn
=>Thế kỷ XVI, nhà Lê suy thoái.




	2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỷ XVI


Thời 

	ian

	Người lãnh đạo

	Địa điểm


			
			
			
			

	2. Dựa vào bảng thống kê và lược đồ H48 (sách giáo khoa trang 106), em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của nông dân thế kỉ XVI?(thời gian nổ ra, địa bàn, không gian hoạt động) (Diễn ra liên tục và trên khắp cả nước. Quy mô rộng lớn, nhưng nổ ra lẻ tẻ, chưa đồng loạt, chưa kết hợp được với nhau để tạo nên sức mạnh chung). 

- HS thảo luận nhóm cử nhóm trưởng trình bày, bổ sung.

- GVKL:Thời kỳ này có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra.

GV: GV chiếu bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa trong thời kì này lên màn hình. Chiếu tiếp lược đồ các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỷ XVI, giới thiệu chú giải, giới thiệu về các cuộc khởi nghĩa và địa bàn nổ ra.

GV: Từ năm 1511, các cuộc khởi nghĩa nổ ra ở nhiều nơi trong nước: khởi nghĩa Trần Tuân (đầu 1511) ở Hưng Hóa (vùng Tây Bắc) và Sơn Tây (Vĩnh Phúc, Phú Thọ). Nghĩa quân có đến hàng vạn người, đã từng tiến về Từ Liêm (Hà Nội) uy hiếp kinh thành Thăng Long. Khởi nghĩa Lê Hy, Trịnh Hưng (năm 1512) ở Nghệ An và phát triển ra Thanh Hóa. Khởi nghĩa Phùng Chương (năm 1515) ở vùng núi Tam Đảo... Và còn rất nhiều cuộc khởi nghĩa khác nổ ra nhiều nơi. 

GV: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong giai đoạn này  là cuộc khởi nghĩa của ai? Nổ ra ở đâu? 

HS: Khởi nghĩa của Trần Cảo (1516) ở Đông Triều, Quảng Ninh.

GV: Các em biết gì về Trần Cảo?
-Trần Cảo quê ở Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải
Phòng ngày nay). Ông vốn là một viên quan nhỏ ở trong triều. Bất bình trước cảnh nhà Lê mục nát, Trần Cảo bỏ về quê hô hào nhân dân khởi nghĩa 

GV: Nghĩa quân của Trần Cảo có đặc điểm gì nổi bật?

HS: Nghĩa quân cạo trọc đầu, chỉ để ba chỏm tóc gọi là “quân ba chỏm”

GV: Muốn biết cuộc khởi nghĩa Trần Cảo diễn ra như thế nào, các em hãy chú ý lên lược đồ. GV giới thiệu chú giải và trình bày diễn biến trên lược đồ:
Địa bàn hoạt động của nghĩa quân Trần Cảo là Đông Triều (Quảng Ninh). Tháng 5/1516, Trần Cảo đem quân về Thăng Long, vua tôi nhà Lê chạy vào Thanh  Hóa. Sau khi đánh bại quân triều đình Trần Cảo lên ngôi vua, lấy hiệu là Thiên Ưng, phong tước chức cho tướng sĩ, không lâu sau, quân triều đình chia làm 3 đạo từ Thanh Hóa kéo ra đánh, Trần Cảo phải bỏ kinh thành, đem quân vượt sông Đuống chạy lên Lạng Sơn rồi quay về Hải Dương (1517). Từ đấy lực lượng nghĩa quân suy yếu dần, đến năm 1521 thì tan rã.

GV: Cuộc khởi nghĩa Trần Cảo là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất.Vì sao? 

HS:   - Thời gian tồn tại lâu nhất (1516 - 1521)


- Lực lượng tham gia đông: hàng vạn người.


- Là cuộc khởi nghĩa mạnh nhất, lớn nhất biểu hiện ở chỗ đã 3 lần uy hiếp Thăng Long và một lần đã uy hiếp được kinh thành, làm vua quan nhà Lê phải bỏ chạy.

GV: Kết quả của cuộc khởi nghĩa như thế nào?
HS: Thất bại, lần lượt bị đàn áp

GV: Đúng vậy, cũng như câu chuyện bó đũa, để cả bó ta không thể bẻ được nhưng tách từng chiếc chúng ta có thể bẻ được dễ dàng. Cũng như nếu tất cả các cuộc khởi nghĩa này nổ ra đồng loạt cùng một lúc, kết hợp lại với nhau thì triều đình không thể đàn áp được.
GV: Tại sao các cuộc khởi nghĩa của nông dân bước đầu bị thất bại?(Lãnh đạo, lực lượng, tinh thần đoàn kết)

GV: Các cuộc khởi nghĩa tuy thất bại nhưng có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
HS: Tuy thất bại nhưng các cuộc khởi nghĩa nông dân kéo dài hơn 10 năm. Nó giáng một đòn mạnh mẽ vào nền thống trị của nhà Lê, khiến cho triều đình nhà Lê  nhanh chóng sụp đổ.

GV: Qua bài giảng hôm nay chúng ta rút ra được bài học gì?

GV: Qua tiết học hôm nay, chúng ta thấy được rằng:

Đất nước thịnh trị hay suy vong là do ở lòng dân “dân có giàu thì nước mới mạnh”. Chính vì vậy, Đảng và nhà nước ta hiện nay đã và đang thực hiện chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân.
	a.Nguyên nhân.

-Quan lại nhũng nhiễu, thoái hóa, biến chất.

-Thiên tai
=>Đời sống nhân dân cực khổ.
=>Mâu thuẫn giai cấp lên cao:

-Nhân dân>< Nhà nước phong kiến. 

-Nông dân >< Địa chủ.

b.Các cuộc khởi nghĩa:

- Nổ ra ở nhiều nơi.

- Tiêu biểu là khởi nghĩa của Trần Cảo(1516– 1521) ở Đông Triều – Quảng Ninh.

c. Kết quả - Ý nghĩa:
- Kết quả: Thất bại

-Ý nghĩa: Giáng một đòn mạnh mẽ làm cho nhà Lê sơ mau chóng sụp đổ.


Sơ kết: Sự suy yếu của nhà nước Lê sơ buổi đầu thế kỷ XVI sẽ là cơ hội để các phe phái, thế lực phong kiến tiến hành cuộc tranh chấp, xung đột nhau, gây nên cuộc chiến tranh liên miên kéo dài hàng thế kỷ. Đó là cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn. Cuộc chiến tranh này diễn ra như thế nào? Hậu quả ra sao chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài sau.

IV-  Củng cố: 
- Vì sao thế kỷ XVI nông dân khởi nghĩa? 

- Trình bày diễn biễn các cuộc k/n trên lược đồ.
V- Hướng dẫn học bài ở nhà:
     - Trước khi học bài mới: Học diễn biến các cuộc khởi nghĩa, đọc chú thích trên lược đồ, tập xác định địa danh, diễn biến các cuộc khởi nghĩa.
- Sau khi học bài: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa của nông dân thế kỉ XVI.
- Đọc phần II: Tìm hiểu về cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều. Sưu tầm những câu ca dao về xã hội Nam Bắc Triều, Trịnh Nguyễn.
PHỤ LỤC II
               Bài 18 – Tiết 26:

NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

(1918 - 1939)

A- MỤC TIÊU BÀI DẠY:

1- Kiến thức:

      
- Học sinh biết được tình hình KT - XH Mĩ sau CTTG I.

    
- Học sinh hiểu được sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Mĩ và nguyên nhân của sự phát triển đó.

      
- Học sinh vận dụng kiến thức để đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với nước Mĩ và chính sách mới.

2- Kĩ năng:

 
- Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử để hiểu vấn đề KT-XH. 

3- Thái độ:

      
- Nhận thức được bản chất của CNTB Mĩ những mâu thuẫn gay gắt trong lòng XHTB.

4- Định hướng phát triển năng lực:

     
- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề…
     
- Năng lực chuyên biệt: Đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với nước Mĩ và chính sách mới. Nhận xét về chính sách mới và vai trò của Rudơven.

B- CHUẨN BỊ:
       
* GV: - Bản đồ thế giới; Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong SGK Lịch sử THCS. Tập bản đồ, tranh ảnh, bài tập Lịch sử 8; Tư liệu Lịch sử 8; Hỏi - Đáp Lịch sử 8; Bài tập Lịch sử 8.

* HS: - Đọc và nghiên cứu bài.

C- TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

I- Tổ chức lớp: 
· Ngày 24/11/2014/Lớp 8A/ Sĩ số:36/Vắng: 0
II- Kiểm tra bài cũ:
    
- Nguyên nhân, diễn biến và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933?

III- Bài mới:

    
GV: Trong giai đoạn 1918 - 1939, trong khi các nước TB Âu - Mĩ lâm vào khủng hoảng thì tình hình nước Mĩ ntn? Nước Mĩ có nằm trong quy luật chung của CNTB hay không? Mĩ đã làm thế nào để thoát ra khỏi khó khăn của cuộc khủng hoảng? Để hiểu được vấn đề đó chúng ta cùng đi tìm hiểu bài hôm nay.

I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.
	Hoạt động dạy-học
	Ghi bảng

	- GV sử dụng lược đồ TG chỉ vị trí của nước Mĩ: Nằm ở khu vực Bắc Mĩ, phía Bắc giáp Canada, phía Nam giáp Mêhicô, phía Đông giáp Đại Tây Dương, phía Tây giáp Thái Bình Dương.

- GV trình chiếu H65, 66. yêu cầu học sinh quan sát.

- GV: +  Theo em, hai bức ảnh trên phản ánh điều gì?

- GV: Trình chiếu bảng số liệu, biểu đồ.
GV: Nhận xét nền kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của TKXX ?
-GV: Mĩ giữ vị trí số 1 thế giới về kinh tế sau chiến tranh.

-GV: So sánh kinh tế Mĩ với các nước châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?
-GV chiếu bảng số liệu những thiệt hại của một số nước sau chiến tranh.

-GV chốt: Như vậy các nước châu Âu kể cả thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế, duy chỉ có Mĩ kinh tế giàu lên nhanh chóng sau chiến tranh.

- GV: Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế Mĩ phát triển?

- Trình chiếu nguyên nhân.

-GV: Mức tăng trưởng cao và sự thịnh vượng của nền kinh tế Mĩ trong những năm 20 tưởng chừng chưa bao giờ chấm dứt. Tuy nhiên ngay trong thời kì ổn định nền kinh tế Mĩ vẫn bộc lộ những hạn chế:

1- Nhiều ngành sản xuất chỉ sử dụng 60-80% công suất => thất nghiệp vẫn xảy ra.

2- Không có kế hoạch dài hạn cho sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng.

-Trình chiếu H67, yêu cầu học sinh quan sát, đặt câu hỏi.

-GV: Từ hình ảnh trên em nghĩ gì về đời sống của nhân dân lao động Mĩ?

- GV: Trình chiếu H67 bên cạnh H65, đặt câu hỏi.

- GV: Quan sát H65, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?
- GV chốt: Đây là bức tranh đối lập nhau. Cuộc sống của người công nhân, người dân lao động nghèo khổ, không đảm bảo các điều kiện tối thiểu để sinh sống. Cuộc sống của các nhà tư bản thì giàu có. Điều đó cho thấy sự giàu có của nước Mĩ chỉ tồn tại ở một số người, sự phân phối không công bằng của nước Mĩ => Bản chất của giai cấp tư sản, điều họ quan tâm chính là hai chữ “lợi nhuận” chứ không phải cuộc sống của người dân => Hạn chế của chế độ TBCN.

- GV: Tại sao kinh tế Mĩ phát triển mà nhân dân vẫn cực khổ?

-HS: Sự bóc lột của g/c tư sản, nạn phân biệt chủng tộc, thất  nghiệp… => Mâu thuẫn trong lòng xã hội Mĩ. 

- GV: Mâu thuẫn nào nảy sinh trong lòng xã hội Mĩ?

- GV: Đảng cộng sản Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào? Tác dụng?
- GV: Trong lòng xã hội Mĩ đã xuất hiện một chính đảng của giai cấp vô sản, lãnh đạo PTCN đấu tranh chống lại g/c tư sản. 

-GV chốt chuyển ý: Trong những thập niên 20 kinh tế Mĩ phát triển cường thịnh, sang những năm 1929 – 1933 kinh tế rơi vào khủng hoảng đã tác động đến xã hội như thế nào. Mĩ đã làm gì để giải quyết cuộc khủng hoảng đó. 
	1.Kinh tế:

- Phát triển nhanh, trở thành trung tâm CN, thương mại, tài chính quốc tế.

2- Xã hội

- Phân biệt giàu nghèo, chủng tộc, bất công…

=> Tư sản >< vô sản.

- 5/1921, Đảng cộng sản Mĩ được thành lập.




II. Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1939.

	Hoạt động dạy-học
	Ghi bảng

	- GV: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ trong những năm 1929 – 1933?

- HS: + Do sự phát triển không cân đối giữa các ngành.

          + Do sản xuất phát triển => Sức mua giảm.

- GV: Cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra như thế nào ở Mĩ? 

GV: Thời gian nào Mĩ lâm vào khủng hoảng?

GV: Cuộc khủng hoảng diễn ra đầu tiên ở lĩnh vực nào?
.- GV trình chiếu hình ảnh minh họa về diễn biến cuộc khủng hoảng.

- GV trình chiếu hình ảnh nước Mĩ bị tác động của cuộc khủng hoảng về kinh tế, xã hội và đặt câu hỏi.

- GV: Cuộc khủng hoảng kinh tế có ảnh hưởng ntn đối với nước  Mĩ?

- GV giới thiệu H68.

- GV: Tầng lớp nào trong xã hội Mĩ phải gánh chịu cuộc khủng hoảng đó?

-HS: Công nhân, những người lao động làm thuê, nông dân...và gia đình họ.

- Gv miêu tả: Dòng người thất nghiệp nối đuôi nhau trên đường phố Niu Ooc. Những nhà máy, xí nghiệp cao tầng nằm ngủ yên. Không khí ảm đạm, buồn tẻ bao trùm. Đó cũng là h/ả thu nhỏ của nước Mĩ trong cuộc khủng hoảng 1929 – 1933. Nhưng hình như chúng ta cũng nghe thấy tiếng biểu tình của dòng người thất nghiệp tham gia vào các cuộc biểu tình, các cuộc đi bộ vì đói, đòi trợ cấp thất nghiệp.

-GV: Vì sao cuộc khủng hoảng lại nổ ra đầu tiên ở Mĩ?(HSK-G)

-HS: Kinh tế Mĩ phát triển nhất...

- GV:Để  thoát khỏi khủng hoảng, chính phủ Mĩ đã làm gì?

-GV: Trình chiếu bức chân dung Ru – dơ –ven.

-GV: P.Ru – dơ – ven (1882 – 1945), tổng thống đời thứ 32 liên tiếp đắc cử 4 nhiệm kì (1933 – 1945) ở Mĩ. Ông chính là tác giả của chính sách mới.

- GV: Nêu mục tiêu,  nội dung của chính sách mới?

- GV: Trình chiếu nội dung chính sách mới, các đạo luật.

- GV giới thiệu H69:

-GV: Từ bức tranh trên, em có suy nghĩ gì về vai trò của nhà nước?
- GV:Hình ảnh người khổng lồ tượng trưng cho vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát đời sống kinh tế của đất nước, can thiệp vào tất cả các lĩnh vực của sản xuất, lưu thông phân phối để đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng nguy kịch. 

- GV liên hệ vai trò nhà nước Mĩ hiện nay.

- GV: Em có nhận xét gì về chính sách mới của Rudơven?

- HS: C/s kinh tế mới của Mĩ đã nâng đỡ, đưa Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng.

- GV: So sánh chính sách mới của Liên Xô với chính sách mới của Mĩ?
- GV: Đánh giá vai trò của Rudơven đối với lịch sử nước Mĩ?(HSK-G)

- Thảo luận nhóm:

  So sánh biện pháp giải quyết khủng hoảng của Mĩ với các nước tư bản châu Âu?
	1.Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

- Tháng 10/1929, Mĩ rơi vào khủng hoảng .

- Bắt nguồn từ lĩnh vực tài chính => công nghiệp => nông nghiệp.

* Hậu quả: 

- Nền kinh tế, tài chính bị chấn động dữ dội.

- Nạn thất nghiệp, nghèo đói tràn lan.

2. Chính sách mới của Rudơven.

- Nội dung:(SGKT 95)

- Tác dụng:

+ Đưa Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng.

+ Duy trì chế độ dân chủ tư sản.


IV- Củng cố bài học:

- Trò chơi ô chữ.

- Củng cố bài bằng sơ đồ tư duy.

V- Hướng dẫn về nhà:

- Học bài nắm chắc tình hình KT - XH Mĩ sau CTTG I. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với nước Mĩ và chính sách mới. Làm bài tập trong tập bản đồ tranh ảnh Lịch sử.
     - Đọc và nghiên cứu bài 18: “ Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới” (1918 - 1939) theo câu hỏi cuối mục cuối bài.
CHUẨN BỊ BÀI NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THEO CÂU HỎI SAU:
I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.

- Học sinh quan sát ảnh H65, 66.

? Theo em, hai bức ảnh trên phản ánh điều gì.

? Nhận xét nền kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của TKXX .

? So sánh kinh tế Mĩ với các nước châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Liên Xô…) sau chiến tranh thế giới thứ nhất .

? Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế Mĩ phát triển.

? Từ hình 67 em nghĩ gì về đời sống của nhân dân lao động Mĩ.

? Quan sát H65, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?

? Tại sao kinh tế Mĩ phát triển mà nhân dân vẫn cực khổ?

? Mâu thuẫn nào nảy sinh trong lòng xã hội Mĩ.

? Đảng cộng sản Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào? Tác dụng.

II. Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1939
? Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ trong những năm 1929 – 1933.

? Cuộc khủng hoảng diễn ra đầu tiên ở lĩnh vực nào.

? Cuộc khủng hoảng kinh tế có ảnh hưởng ntn đối với nước  Mĩ?

? Tầng lớp nào trong xã hội Mĩ phải gánh chịu cuộc khủng hoảng đó.

? Vì sao cuộc khủng hoảng lại nổ ra đầu tiên ở Mĩ.

? Để  thoát khỏi khủng hoảng, chính phủ Mĩ đã làm gì.

? Nêu mục tiêu,  nội dung của chính sách mới.

? Từ bức tranh H68, em có suy nghĩ gì về vai trò của nhà nước.

? Em có nhận xét gì về chính sách mới của Rudơven?

? So sánh chính sách mới của Liên Xô với chính sách mới của Mĩ.
? Đánh giá vai trò của Rudơven đối với lịch sử nước Mĩ.

? So sánh biện pháp giải quyết khủng hoảng của Mĩ với các nước tư bản châu Âu.

Lưu ý: Quan sát kĩ các kênh hình, trả lời các câu hỏi để rút ra nội dung.
PHIẾU HỌC TẬP:
 So sánh biện pháp giải quyết khủng hoảng của Mĩ và một số nước tư bản châu Âu để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933?
	Mĩ
	Một số nước tư bản châu Âu

	
	Anh - Pháp
	Đức - I-ta-li-a

	
	
	


PHỤ LỤC III

Tiết 31 – Bài 27:

NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
A. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức:


- Học sinh biết được tình hình nước ta từ sau khi Dương Đình Nghệ bị giết và những việc làm của Ngô Quyền. Diễn biễn chính trận đánh trên sông Bạch Đằng.


- Học sinh hiểu đây là trận thủy chiến đầu tiên trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta và thắng lợi cuối cùng thuộc về dân tộc ta. Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với lịch sử dụng nước và giữ nước của dân tộc.


- Học sinh vận dụng kiến thức đã học để đánh giá công lao của Ngô Quyền.

2. Kĩ năng.


- Rèn kĩ năng đọc lược đồ lịch sử, xem tranh ảnh lịch sử.

3. Thái độ


- Giáo dục lòng tự hào và ý chí quật cường của dân tộc.


- Biết ơn các anh hùng dân tộc.
4. Định hướng phát triển năng lực:


- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề…


- Năng lực chuyên biệt: Đánh giá công lao của Ngô Quyền đối với dân tộc ta. Thực hành bộ môn: Trình bày diễn biến trên lược đồ.
B. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Máy chiếu, lược đồ “Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938”, tranh ảnh.


- Học sinh: Đọc và nghiên cứu bài theo sự hướng dẫn của giáo viên.

C. Tiến trình hoạt động dạy và học.

I.Tổ chức lớp:

Ngày 15 / 04 /2013. Lớp 6A /Sĩ số: 38 /Vắng:0
II.Kiểm tra bài cũ:


- Trình bày kết quả, ý nghĩa của cuộc k/c chống quân Nam Hán lần thứ nhất?

III.Bài mới:


- GV giới thiệu bài: Nền tự chủ mà họ Khúc và họ Dương  giành được đầu thế kỉ X đã tạo cơ sở để nhân dân ta tiến lên giành độc lập hoàn toàn. Người anh hùng đã hoàn thành sứ mệnh đó là ai? Bằng cách nào? Cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu bài hôm nay?

1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân Nam Hán xâm lược
như thế nào?
	Hoạt động của GV - HS
	Kiến thức ghi bảng

	- HS đọc từ đầu đến hết đoạn chữ nhỏ.

-Trình bày những hiểu biết của em về Ngô Quyền?
- HS trả lời theo SGK

- Em hãy cho biết bối cảnh lịch sử nước ta trong năm 937? 
- NQ kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì? 

- HS: Trị tội Kiều Công Tiễn, bảo vệ nền tự 

chủ.

- Được tin Ngô Quyền kéo quân ra Bắc, Kiều Công Tiễn đã làm gì?                            
- Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Hán? Em có đánh giá như thế nào về hành động này?

- HS: Muốn mượn tay nhà Hán đánh Ngô Quyền đoạt bằng được chức tiết độ sứ. Hành động bán nước.

- Trước hành động của Kiều Công Tiến, thái độ của nhà Nam Hán như thế nào?

- GV: Nhà Nam Hán giúp Kiều Công Tiễn nhưng thực chất  là để trả mối thù thua trận lần trước.

- Kế hoach xâm lược nước ta  lần 2 của quân Nam Hán như thế nào?

- So sánh với kế hoạch lần 1?

- Ngô Quyền đã chuẩn bị đón đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?

- Ngô Quyền đã chọn địa điểm nào làm trận địa quyết chiến?

- Vì sao Ngô Quyền quyết định chọn sông Bạch Đằng làm nơi quyết chiến với quân Nam Hán?

- GV: Giới thiệu về sông Bạch Đằng: Sông Bạch Đằng là một con sông lớn do sông Đá Bạc, sông Giá và nhiều sông khác đổ vào. Dòng sông rộng khoảng 1km chảy qua địa phận Yên Hưng (Quảng Ninh) và Thủy Nguyên (Hải Phòng). Nơi đây ghi dấu 3 chiến công hiển hách của dân tộc.

- Ngô Quyền đã cho bố trí trận địa như thế nào trên sông Bạch Đằng?

+ Hình ảnh bãi cọc: Do công việc dựng bãi cọc gỗ vạt nhọn bịt sắt được tiến hành khẩn trương nhưng cũng rất công phu. Hàng ngàn người được huy động đi đốn cây, hàng trăm thợ được điều đến để bịt sắt vào cọc gỗ, đông đảo quân sĩ tham gia vào việc tạo dựng bãi cọc này, số cọc đóng xuống lòng sông lên tới hàng ngàn chiếc.

- Em có nhận xét gì về kế hoạch của Ngô Quyền?

- Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?

+ Chủ động: Đón đánh quân xâm lược khi chúng chưa vào sâu trong đất liền.

+ Độc đáo: Bố trí trận địa cọc ngầm trên sông Bạch Đằng, lợi dụng sự lên xuống của thủy triều để tiêu diệt địch.

- GV: Có thể nói trước khi giao chiến với quân Nam Hán, Ngô Quyền đã nghiên cứu rất kĩ chế độ thủy văn của sông Bạch Đằng và chính phần hiểu biết quan trọng này đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của trận Bạch Đằng. Vậy trận Bạch Đằng diễn ra như thế nào chúng ta cùng đi tìm hiểu phần 2.
	*Hoàn cảnh:

- Năm 937, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ.

- Ngô Quyền kéo quân ra Bắc.

- Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán.

=> Nhà Nam Hán xâm lược nước ta.  

* Kế hoạch của Ngô Quyền: 

- Ngô Quyền giết Kiều Công Tiễn

- Chọn sông Bạch Đằng làm trận địa quyết chiến.  

+Xây dựng trận địa cọc ngầm dưới sông.

+ Cho quân mai phục hai bên bờ sông.

- Ngô Quyền trực tiếp chỉ huy.

               => Chủ động và độc đáo.                


2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
	Hoạt động của GV - HS
	Kiến thức ghi bảng

	- GV giới thiệu lược đồ, hướng dẫn chú thích.

- Quân Nam Hán tiến vào nước ta thời gian nào?

- GV tường thuật diễn biến trên lược đồ.

- Cách đánh giặc của Ngô Quyền như thế nào?

- HS: Khiêu chiến và nhử địch, mai phục phản công .

- GV giới thiệu hình ảnh trận chiến trên sông Bạch Đằng. 

- Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân dân ta?

- HS: Tinh thần chiến đấu dũng cảm.

- GV gọi HS lên trình bày lại diễn biến trên lược đồ.

- HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét và cho điểm 

- Kết quả trận chiến trên sông Bạch Đằng như thế nào?

- HS thảo luận nhóm:5 phút

+Câu 1: Nguyên nhân nào làm lên thắng lợi đó?

+Câu 2: Ngô Quyền đã có công lao như thế nào trong cuộc k/c chống quân Nam Hán xâm lược nước ta.

- HS thảo luận, đại diện nhóm trình bày. HS nhận xét, đánh giá lẫn nhau.

 - GV kết luận, chốt đáp án trên màn hình.

   Đáp án:

1. + Tinh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân.

+ Sự đồng lòng, tham gia cuộc k/c của nhân dân cả nước.

+ Sự lãnh đạo sáng suốt, tài giỏi của Ngô Quyền.

2. + Ông đã huy động được sức mạnh toàn dân.

 + Tận dụng được vị trí và địa thế của sông Bạch Đằng.

+ Chủ động đưa ra kế hoạch đánh giặc độc đáo, bố trí trận địa cọc làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

- Trích dẫn câu nói của Lê Văn Hưu

-Vì sao nói chiến thắng Bạch Đằng là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

- Trích dẫn câu nói của Lê Văn Hưu

vĩ đại của dân tộc.

- GV giới thiệu lăng Ngô Quyền: Lăng được chính xác xây dựng năm nào chưa rõ, chỉ biết được tu sửa lớn vào năm 1858. Lăng ở xế trước của đình thờ Ngô Quyền, xây kiểu 4 mái ngói cong, có đường bao, đặt giữa cỗ ngai vàng và tấm bia đá lớn ghi 4 chữ “ Tiền Ngô Vương Lăng”.

- Bức ảnh trên nói lên điều gì?

HS: Nhân dân ta ghi nhớ, trân trọng, biết ơn công lao to lớn của ông đã giành lại độc lập lâu dài cho đất nước.

- HS trả lời, GV kết luận.Liên hệ.

- Là HS chúng ta phải làm gì để tỏ lòng biết ơn các anh hùng dân tôc?

- Trích dẫn câu nói của Lê Văn Hưu.
	* Diễn biến: 

- Cuối năm 938, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta.

- Ngô Quyền cho quân khiêu chiến, nhử địch vào trận địa mai phục và phản công.

- Kết quả: Quân Hán bại trận. Kháng chiến thắng lợi.

- Ý nghĩa: 

+ Đập tan âm mưu xâm lược của PK phương Bắc.

+ Chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc.

+ Mở ra một thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.


IV- Củng cố: 

- Gọi HS trình bày diễn biến  trên lược đồ.

- Xem video clip về diễn biến trận Bạch Đằng (nếu còn thời gian).

V- Hướng dẫn học bài.

- Học bài theo SGK, vở ghi.

- Ôn tập lại toàn bộ chương trình đã học để giờ sau ôn tập.

CHUẨN BỊ BÀI NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 THEO CÁC CÂU HỎI SAU:
1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân Nam Hán xâm lược như thế nào?

- Trình bày những hiểu biết của em về Ngô Quyền?

- Em hãy cho biết bối cảnh lịch sử nước ta trong năm 937? 

- NQ kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì? 

- Được tin Ngô Quyền kéo quân ra Bắc, Kiều Công Tiễn đã làm gì?                            

- Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Hán?Em có đánh giá như thế nào về hành động này?

- Trước hành động của KCT, thái độ của nhà NH như thế nào?

- Kế hoach xâm lược nước ta  lần 2 của quân Nam Hán như thế nào?

- So sánh với kế hoạch lần 1 khi quân Nam Hán xâm lược nước ta?

- Ngô Quyền đã chuẩn bị đón đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?

- Ngô Quyền đã chọn địa điểm nào làm trận địa quyết chiến?

- Vì sao Ngô Quyền quyết định chọn sông Bạch Đằng làm nơi quyết chiến với quân Nam Hán?

- Ngô Quyền đã cho bố trí trận địa như thế nào trên sông Bạch Đằng?

- Em có nhận xét gì về kế hoạch của Ngô Quyền?

- Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?

2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
- Quân Nam Hán tiến vào nước ta thời gian nào?

- Cách đánh giặc của Ngô Quyền như thế nào?

- Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân dân ta?

- Kết quả trận chiến trên sông Bạch Đằng như thế nào?

 -Nguyên nhân nào làm lên thắng lợi đó?

- Ngô Quyền đã có công lao như thế nào trong cuộc k/c chống quân Nam Hán xâm lược nước ta?

-Vì sao nói chiến thắng B Đằng là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

- Là HS chúng ta phải làm gì để tỏ lòng biết ơn các anh hùng dân tôc?

LƯU Ý: Học thuộc diễn biến trận Bạch Đằng năm 938 ? 

              Đọc chú giải, tập chỉ lược đồ theo nội dung phần diễn biến.

PHỤ LỤC IV
Tiết 11- Bài 9: NHẬT BẢN
	
	


A- MỤC TIÊU BÀI DẠY:

1- Kiến thức:

- Học sinh biết được tình hình và những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau CTTGII. Sự phát triển kinh tế của NB sau CTTGII.

- Học sinh hiểu được nguyên nhân của sự phát triển đó.

- Học sinh vận dụng kiến thức đã học để liên hệ với VN.

2- Kĩ năng:

-  Rèn cho HS phương pháp tư duy: phân tích, so sánh liên hệ. 

3- Thái độ:

- Giáo dục ý chí vươn lên, tinh thần lao động hết mình, tôn trọng kỉ luật của người Nhật Bản.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề.

- Năng lực chuyên biệt: Liên hệ với VN.

B- CHUẨN BỊ:
* GV:- Bản đồ Nhật Bản, châu Á;Tài liệu tranh ảnh về nước Nhật;Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong SGK Lịch sử THCS;Tập bản đồ, tranh ảnh, bài tập Lịch sử 9;Tư liệu Lịch sử 9;Hỏi - Đáp Lịch sử 9;Bài tập Lịch sử 9.

*HS: - Đọc và nghiên cứu bài

C- TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

I- Tổ chức lớp:

- Ngày 01/ 11 /2014/Lớp 9A/Sĩ số: 35/Vắng: 0

II- Kiểm tra bài cũ:
 
? Vì sao nước Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau Chiến tranh thế giới II?
III- Bài mới:
        GV: Từ một nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nặng nề tưởng trừng không gượng dậy được song Nhật Bản đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, trở thành một siêu cường kinh tế, đứng thứ hai trên thế giới. Công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế Nhật Bản diễn ra như thế nào? Tại sao kinh tế Nhật lại có sự phát triển như thế? Để lí giải câu hỏi đó chúng ta đi tìm hiểu bài.

I. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh :
	Hoạt động dạy-học
	Ghi bảng

	- GV giới thiệu lược đồ Nhật Bản sau CT II.

+? Hãy cho biết tình hình Nhật Bản sau khi CTII kết thúc?

- GV mở rộng thêm.

? Nhật Bản đã làm gì để khắc phục tình trạng đó?

-HS: Tiến hành hàng loạt các cải cách.

+? Nêu các cuộc cải cách của Nhật Bản sau chiến tranh? Nội dung, ý nghĩa của những cải cách đó?

- GV gợi ý: Kinh tế, hiến pháp, quân đội..

- GV nhận xét, bổ sung.


	1. Hoàn cảnh:

- Nhật Bản mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá, khó khăn bao trùm: thất nghiệp, thiếu lương thực...

- Đất nước bị quân đội nước ngoài chiếm đóng.

2. Những cải cách dân chủ ở Nhật Bản:

- Ban hành Hiến pháp mới (1946).

- Thực hiện cải cách ruộng đất (1946-1949).

- Giải giáp các lực lượng vũ trang.

-  Ban hành các quyền tự do dân chủ...

* Ý nghĩa: chuyển từ chế độ chuyên chế sang chế độ dân chủ, tạo nên sự phát triển “thần kì” về kinh tế.


II. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh :
	Hoạt động dạy-học
	Ghi bảng

	+?Em hãy nêu những thuận lợi cơ bản dẫn đến sự khôi phục và phát triển thần kì của kinh tế Nhật Bản?

-HS:Nhờ những đơn đặt hàng béo bở của Mĩ trong 2 cuộc chiến tranh Triều Tiên và CT Việt Nam.

+? Từ 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX nền kinh tế NB phát triển như thế nào?

- HS trả lời.

- GV nhấn mạnh đến một số số liệu thể hiện sự phát triển của NB.

-GV đưa ra câu hỏi để HS thảo luận: 

? Hãy cho biết những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế NB?

- Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

- Lợi dụng vốn đầu tư nước ngoài.

- Truyền thống văn hoá, giáo dục lâu đời của người Nhật.

- Hệ thống quản lí hiệu quả.

- Nhà nước đề ra chiến lược phát triển năng động, hiệu quả.
- Người lao động được đào tạo chu đáo, cần cù tiết kiệm, kỉ luật cao.

- Thiếu nguyên liệu, năng lượng, sự cạnh tranh chèn ép của Mỹ…

+? Trong những nguyên nhân trên, nguyên nhân nào là nguyên nhân chung với các nước tư bản và những nguyên nhân riêng?(HSK-G)

- GV nhận xét.

- GV liên hệ HS thấy rõ Việt Nam cần vươn lên nhiều, xác định trách nhiệm của thế hệ trẻ.

- GV giới thiệu một số hình ảnh về sự phát triển của Nhật.

? Hình 18, 19,20 muốn nói lên điều gì?

- GV nói thêm về kinh tế NB những năm 80 và so sánh với kinh tế Mĩ?

+? Tuy nhiên nền kinh tế Nhật cũng có khó khăn và hạn chế gì?

? Nêu dẫn chứng chứng tỏ sự suy thoái của kinh tế NB?

? Tại sao nói: " Nước Nhật đã đánh mất 10 năm cuối cùng của TK XX"?(HSK-G).
	* Thành tựu:

- Kinh tế  tăng trưởng “thần kì” đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).

+ Tổng sản phẩm quốc dân:

+ Thu nhập bình quân đầu người:

+ Công – nông nghiệp:

(SGK / 37)

- Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới.

* Nguyên nhân nền kinh tế Nhật Bản phát triển:(SGK)

* Những năm 90 của TK XX: Kinh tế suy thoái.



III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh 

(Giảm tải chương trình không dạy)

IV- Củng cố bài học:  Làm bài tập sau: 
1. Chọn khoanh tròn vào chữ cái ý đúng:

* Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì” của kinh tế NB là:

A. Hệ thống quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti NB.

B. Vai trò của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược kinh tế.

C. Tận dung những thành tựu khoa học – kĩ thuật để phát triển.

D. cả 3 ý trên. 

          * Trong những nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế Nhật phát triển, nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao? (HSK-G)

* Các câu sau câu nào đúng, sai:
	1. Nhật Bản được gọi là “đế quốc kinh tế” vì dùng sức mạnh kinh tế để xâm nhập các thị trường toàn thế giới.
	Đ
	S

	2. Từ những năm 70 của thế kỉ XX, NB trở thành một trong 3 trung tâm kinh tế tài chính thế giới.
	Đ
	S

	3. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng về kinh tế của NB, nên nhiều người gọi đó là sự “thần kì Nhật Bản”.
	Đ
	S


          * Sơ kết : Mặc dù bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh song NB đã vươn lên mạnh mẽ và có những bước phát triển ”thần kì”, là một trong 3 trung tâm tài chính của thế giới.
V- Hướng dẫn về nhà:

- Học bài nắm chắc: Quá trình vươn lên trở thành siêu cường kinh tế. Đọc và chuẩn bị bài 10 “Các nước Tây Âu” tìm hiểu tình hình chung, quá trình liên kết khu vực.

CHUẨN BỊ BÀI NHẬT BẢN THEO CÂU HỎI SAU:
I. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh.
? Trình bày những hiểu biết của em về đất nước Nhật Bản?

1.Hoàn cảnh:

? Tình hình nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

· Kinh tế?

· Chính trị ?

· Xã hội?

? Nhật Bản đã làm gì để khắc phục tình trạng đó?

2.Những cải cách dân chủ

? Nêu nội dung của các cải cách dân chủ ở Nhật Bản?

? Các cải cách này có ý nghĩa như thế nào đối với Nhật Bản?

II. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh

? Em hãy nêu những thuận lợi cơ bản dẫn đến sự khôi phục và phát triển kinh tế Nhật Bản?

? Từ những năm 1950 đến những năm 1970 của TKXX nền kinh tế Nhật Bản phát triển như thế nào?

? Biểu hiện?

? Hãy cho biết nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản?

? Trong những nguyên nhân trên, nguyên nhân nào là chung với các nước tư bản, nguyên nhân nào là riêng?

? Nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?

? Việt Nam học tập được gì qua sự phát triển của Nhật Bản?

? Hãy cho biết khó khăn và hạn chế của nền kinh tế Nhật Bản?

?Nêu những dẫn chứng chứng tỏ sự suy thoái của kinh tế Nhật Bản?

PHỤ LỤC V
Bài 14 - Tiết 26 :

BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC 
MÔNG – NGUYÊN(tiếp theo)
A.Mục tiêu bài dạy

1.Kiến thức:

- Học sinh hiểu được nguyên nhân  thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

- Học sinh vận dụng kiến thức đã học để đánh giá nhân vật lịch sử, đặc biệt là Trần Quốc Tuấn.

2.Kĩ năng:

- Biết phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện và nhân vật lịch sử qua ba lần kháng chiến  để rút ra nhận xét chung.

3.Thái độ:
- Giáo dục học sinh niềm tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề.

- Năng lực chuyên biệt: Đánh giá nhân vật lịch sử Trần Quốc Tuấn, lập bảng niên biểu về ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên. Viết một đoạn văn khoảng 20 dòng phát biểu suy nghĩ của em về ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của dân tộc ta.
B.Chuẩn bị:

- Giáo viên: Máy chiếu, giáo án, tư liệu tham khảo.

- Học sinh: Đọc và nghiên cứu bài theo sự hướng dẫn của giáo viên. Sưu tầm những mẩu chuyện về Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản.
C.Tiến trình hoạt động dạy và học.

I.Tổ chức lớp:
- Ngày 21/11/2014 /Lớp 7A/ Sĩ số: 38/ Vắng: 0
II.Kiểm tra bài cũ:

1. Hãy nối nội dung ở cột sự kiện với các chiến thắng lớn sao cho phù hợp:

	Sự kiện
	Các chiến thắng lớn
	Trả lời

	1/Kháng chiến lần thứ  I, chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
	A/Đông Bộ Đầu
	1. nối với …

	2/Kháng chiến lần thứ  II, chống quân xâm lược Nguyên (1285)
	B/Vân Đồn

Bạch Đằng
	2. nối với …

	3/Kháng chiến lần thứ  III, chống quân xâm lược Nguyên (1288).
	C/Tây Kết

Hàm Tử

Chương Dương
	3. nối với …


2. So sánh trận Bạch Đằng năm 1288 với trận Bạch Đằng năm 938?

Đáp án:

1. 1-A; 2-C; 3-B

2. So sánh:

Giống nhau: Đều xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng và dựa vào sự lên xuống của thủy triều để dàn trận địa đánh giặc

Khác nhau: Trận Bạch Đằng 1288 là đánh giặc khi chúng rút quân, trận Bạch Đằng năm 938 là đánh giặc khi chúng tiến công vào nước ta

III.Bài mới:
- Giới thiệu bài:

+ Cho học sinh quan sát lại hình ảnh quân Mông Cổ và sự bành trướng lãnh thổ của quân Mông Cổ.

+ GV chốt: Quân Mông Cổ (quân Nguyên) hùng mạnh bậc nhất thế giới, đánh đến đâu  thắng ở đó nhưng khi tiến xuống phía Nam xâm lược Đại Việt đã thất bại, không chỉ một lần mà là 3 lần.Vậy nguyên nhân nào dẫn đến cả 3 lần k/c chống quân Mông – Nguyên của dân tộc ta đều giành thắng lợi, ý nghĩa lịch sử ra sao. Chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.

IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần k/c chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

1. Nguyên nhân thắng lợi.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên nhân thắng lợi của ba lần k/c chống quân Mông – Nguyên.

GV: Những nguyên nhân nào dẫn đến cả ba lần

kháng chiến chống quân Mông – Nguyên của dân ta đều giành thắng lợi.

GV: Hãy kể tên các tầng lớp, thành phần dân tộc tham gia kháng chiến?
GV: Nêu một số dẫn chứng về tinh thần đoàn kết của dân tộc?
- HS: Trong 3 lần k/c, tất cả các tầng lớp nhân dân và thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc.
- Thực hiện “vườn không nhà trống”.

- Đóng cọc ở sông Bạch Đằng…

GV: Đoàn kết tạo sức mạnh to lớn giúp dân tộc ta có thể chiến thắng bất cứ kẻ thù nào dù là mạnh nhất. Điều này được chứng minh trong suốt chiêù dài lịch sử không chỉ trong cuộc k/c chống Mông – Nguyên mà còn cả cuộc k/c chống Pháp, Mĩ sau này.

      Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn có vai trò rất lớn trong việc tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, phát động chiến tranh nhân nhân.

GV: Nêu những việc làm của nhà Trần chuẩn bị kháng chiến?

HS:

* Chuẩn bị k/c:

- Canh giữ vùng biên giới.

- Quân đội ngày đêm luyện tập.

- Sắm sửa vũ khí…

- Triệu tập các hội nghị: Bình Than, Diên Hồng.

- Giải quyết những bất đồng trong vương triều Trần.

- GV kể chuyện về Trần Quốc Tuấn.

* Quan tâm đến sức dân:

- Vua Trần về các địa phương tìm hiểu cuộc sống của người dân…

GV: Trong các triều đại phong kiến Việt Nam không phải vị vua nào cũng quan tâm đến dân, thiết lập mối quan hệ gần gũi giữa nhân dân và triều đình như Trần Nhân Tông bởi vẫn có nhưng vị vua chỉ mải ăn chơi, không quan tâm đến triều chính như Lê Tương Dực, Lê Uy Mục.

GV: Nhận xét về việc chuẩn bị k/c của nhà Trần?
GV: Nguyên nhân thứ ba dẫn đến thắng lợi của cuộc k/c?

GV: Kể tên những tấm gương chiến đấu hi sinh quên mình vì đất nước?

- HS: Chiến đấu hi sinh quên mình vì đất nước: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng, Yết Kiêu …

GV: Trong lich sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc VN, thời đại nào cũng xuất hiện những tấm gương tiêu biểu, sẵn sàng chiến đấu hi sinh quên mình vì đất nước: Thời kì Bắc thuộc:  Hai Bà Trưng, bà Triệu; chống Pháp: Phan Đình Rót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo.

- HS kể chuyện về Trần Quốc Toản.

GV: Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân  được thể hiện như thế nào qua ba lần k/c ?

HS: - Nhân dân.

- Thể hiện qua các câu nói của Trần Thủ Độ, Trần

 Quốc Toản, các bô lão, Trần Quốc Tuấn, …

- Quân sĩ đều thích vào tay hai chữ: Sát Thát (Giết

 giặc Mông Cổ)

-Vua Trần bắt giam sứ giả Mông Cổ…

GV: Nếu như chỉ có ba nguyên nhân trên thì chưa 
đủ làm lên thắng lợi của cuộc k/c bởi giặc Mông – 

Nguyên sang xâm lược nước ta rất mạnh, chúng ta cần phải có kế sách để đối phó với chúng.

GV: Kế sách đánh giặc của nhà Trần trong kháng 

chiến (Lần 1,2,3)?

- HS: 

+Chiến lược “vườn không nhà trống” 

+ Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu của giặc.

+ Biết phát huy lợi thế của quân ta, buộc địch phải 

theo.

+ Buộc địch từ thế mạnh chuyển sang thế yếu, ta

 từ bị động chuyển sang chủ động…

GV phân tích: Chiến thuật “vườn không nhà trống”, lợi lợi dụng địa hình hiểm trở của nước ta…nhắc lại ba lần k/c trên sông Bạch Đằng.

GV: Em có nhận xét gì về cách đánh giặc của nhà 

Trần?

GV: Kể tên một số vị lãnh đạo nằm trong bộ chỉ huy?

-HS: Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư…

GV: Trần Quốc Tuấn là anh hùng dân tộc, có nhiều công lao lớn trong ba lần k/c chống quân Mông – Nguyên.

- Em biết gì về Trần Quốc Tuấn?

- GV trình chiếu chân dung Trần Quốc Tuấn, giới thiệu vài nét về ông: Trần Quốc Tuấn (1232 – 1300), 

người phủ Thiên Trường, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, được phong ấp ở hương Vạn Kiếp, thuộc huyện Chí Linh ngày nay. Ông là con của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu vua Trần Nhân Tông.

    Là một vị tướng văn võ song toàn, một tấm gương về lòng trung nghĩa sáng suốt. Tác giả của cuốn: 

“ Binh thư yếu lược”, bài “Hịch tướng sĩ”.

-Thảo luận nhóm(5 phút):

  Đánh giá vai trò, những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong 3 lần k/c?

- HS thảo luận trình bày, các nhóm nhận xét, bổ sung.

-Trình chiếu video clip về Trần Quốc Tuấn.

GV chốt: 

1- Hoàn thành xuất sắc vai trò của một quốc công tiết chế - tổng chỉ huy quân đội (Đề ra đường lối, chỉ đạo và trực tiếp chiến đấu, huy động lòng dân, động viên quân đội)

2 - Đưa ra và áp dụng thành công những lí luận quân sự mới, sáng tạo (Chiến tranh nhân dân, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh…)

3 - Là hạt nhân của khối đoàn kết dân tộc khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh của quốc gia Đại Việt.

GV nhấn mạnh: Trần Quốc Tuấn anh hùng dân tộc, danh tướng được thế giới biết đến.

-Trình chiếu tượng Trần Hưng Đạo, giới thiệu: Ông là một trong 10 vị tướng tài giỏi nhất mọi thời đại. Tháng 2/1984, Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh đã xét phong tặng 10 vị tướng tài thế giới. Chân dung 10 vị tướng được đúc tượng bằng vàng đặt ở viện bảo tàng Luân Đôn. VN có 2 người con ưu tú: Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, đại tướng Võ Nguyên Giáp.

GV: Vì sao nhân dân ta đúc tượng Trần Hưng Đạo?

HS: Thể hiện lòng biết ơn.

GV: Liên hệ đền thờ Kiếp Bạc – Chí Linh – Hải Dương.

GV: Em phải làm gì để thể hiện lòng biết ơn với các anh hùng dân tộc?
	-Mọi tầng lớp, thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc.
- Nhà Trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

- Tinh thần hi sinh quyết chiến, quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội nhà Trần.

- Sự lãnh đạo tài tình đề ra đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy.

              


2. Ý nghĩa lịch sử
	Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên.

GV: Quân Nguyên tiến đánh nước ta với lực lượng như thế nào (Lần 1,2,3)?
GV chốt: Lực lượng mạnh, tăng nhiều lần so với lần thứ nhất. Nhưng sau 3 lần xâm lược quân Nguyên đều bị thất bại.

GV: Những thắng lợi vẻ vang trên có ý nghĩa như thế nào?

GV: Hãy tìm một câu nói của vua Nguyên để 
chứng minh sức mạnh của Đại Việt.
GV: TKXIII, quân Nguyên là một đất nước hùng mạnh, lần đầu xâm lược Đại Việt chúng chỉ nhằm mục đích để đánh lên phía Nam Tống. Nhưng đến lần ba vua Nguyên phải nói rằng: “Không coi Giao Chỉ là nước nhỏ mà coi thường. Sức mạnh của Đại Việt được khẳng định rõ rệt => Lòng tự hào dân tộc. 
- GV trình chiếu bài tập, yêu cầu HS làm.

- Yêu cầu học sinh đọc phần chữ in nghiêng sách giáo khoa.

GV: Bài học rút ra từ ba lần k/c chống quân Mông – Nguyên?

-HS: + Củng cố khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc.

+ Dùng mưu trí và dựa vào dân để đánh giặc.

GV: Bài học kinh nghiệm này còn phù hợp với thời kì hiện nay không?
GV liên hệ với ngày nay.
GV: Chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào đối với tình hình thế giới?


	a. Trong nước:

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông – Nguyên, bảo vệ độc lập.

- Khẳng định sức mạnh của dân tộc Việt Nam

- Góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam.

- Để lại bài học quí báu.

b. Quốc tế:

- Ngăn chặn nhà Nguyên sang xâm lược những nước khác.


IV- Củng cố: 

- Trò chơi ô chữ (nếu có thời gian).

V- Hướng dẫn học bài.

- Học bài: Phân tích được nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử của ba lần k/c chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Đọc và nghiên cứu bài 15: “ Đời sống kinh tế-văn hóa thời Trần”.

1. Lập bảng niên biểu về ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên.

	Thời gian
	Âm mưu của quân Nguyên
	Chuẩn bị của nhà Trần.
	Kết quả và  ý nghĩa
	Nét độc đáo trong quân sự.

	
	
	
	
	


2. Viết một đoạn văn khoảng 20 dòng phát biểu suy nghĩ của em về ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của dân tộc ta. tìm hiểu về “ Cuộc đời và những đóng góp của Trần Hiển Đức đối với cuộc kháng chiến chống Nguyên- Mông”
CHUẨN BỊ BÀI BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN THEO CÁC CÂU HỎI SAU:

IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần k/c chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
* Chuẩn bị cho tiết học trên lớp:

1. Nguyên nhân thắng lợi.

	? Hãy kể tên các tầng lớp, thành phần dân tộc tham gia kháng chiến.

? Nêu một số dẫn chứng về tinh thần đoàn kết của dân tộc.

? Nêu những việc làm của nhà Trần chuẩn bị kháng chiến.

? Nhận xét về việc chuẩn bị k/c của nhà Trần.

? Kể tên những tấm gương chiến đấu hi sinh quên mình vì đất nước.

? Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân  được thể hiện như thế 
nào qua ba lần k/c .

? Kế sách đánh giặc của nhà Trần trong kháng chiến (Lần 1,2,3)?

? Em có nhận xét gì về cách đánh giặc của nhà Trần.

? Kể tên một số vị lãnh đạo nằm trong bộ chỉ huy.

?  Đánh giá vai trò, những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong 3 lần kháng chiến?

? Vì sao nhân dân ta đúc tượng Trần Hưng Đạo.

? Em phải làm gì để thể hiện lòng biết ơn với các anh hùng dân tộc.              


2. Ý nghĩa lịch sử
	? Quân Nguyên tiến đánh nước ta với lực lượng như thế nào (Lần 1,2,3).

? Những thắng lợi vẻ vang trên có ý nghĩa như thế nào.

? Hãy tìm một câu nói của vua Nguyên để chứng minh sức mạnh của Đại Việt?
? Bài học rút ra từ ba lần k/c chống quân Mông – Nguyên?
? Bài học kinh nghiệm này còn phù hợp với thời kì hiện nay không?

? Chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào đối với tình hình thế giới?


LƯU Ý: Yêu cầu về nhà viết một đoạn văn khoảng 10-20 dòng đánh giá vai trò, những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong 3 lần k/c chống quân xâm lược Mông – Nguyên?

( Có thể tham khảo thêm tư liệu khác ngoài sách giáo khoa để viết: Danh tướng Việt Nam; mạng Internet…)

*Phần chuẩn bị về nhà sau tiết học:
 - Viết một đoạn văn khoảng 20 dòng phát biểu suy nghĩ của em về ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của dân tộc ta.

 - Với ưu thế quê hương Văn Đức (Chí Linh) là nơi có Đền Khê Khẩu- Chí Linh- Hải Dương thờ phó tướng Trần Hiển Đức người đã có công góp phần làm lên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên . Tôi yêu cầu học sinh về nhà viết bài tìm hiểu về “ Cuộc đời và những đóng góp của Trần Hiển Đức đối với cuộc kháng chiến chống Nguyên- Mông”

            Để học sinh hoàn thiện được yêu cầu trên đồng thời phát huy được hiệu quả của phương pháp tự học, tự nghiên cứu tài liệu, tự ghi chép .....Tôi hướng dẫn học sinh tự tham khảo tài liệu ở các kênh thông tin sau: Tìm hiểu qua mạng Internet; Trực tiếp đến Đền Khê Khẩu thắp hương tưởng nhớ và tìm hiểu qua tài liệu do Ban quản lý di tích cung cấp
PHỤ LỤC VI
ĐỀ BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT KÌ I – LỊCH SỬ 7.
A.Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đầu câu có nội dung đúng:
1.Phong trào văn hóa Phục Hưng nổ ra đầu tiên ở nước:
	A – Nhật
	B- Anh
	C- Ý
	D- Đức


2.Khu đền tháp Ăngco là công trình kiến trúc của nước:

	A – Lào
	B- Ấn Độ
	C- Inđônễxia
	D- Campuchia


3.Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là:

	A – Thủ công nghiệp.

    B-  Thương nghiệp.
	C- Nông nghiệp.

D- Thủ công nghiệp và thương nghiệp.


4.Vị vua đầu tiên của nhà Lý là:

	A – Lý Bí
	B- Lý Công Uẩn
	C- Lý Thường Kiệt
	D- Lý Thái Tổ


   
 5.“Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước chặn thế mạnh của giặc”, đó là câu nói của ai?

	A-Trần QuốcTuấn
	  B- Trần Thủ Độ
	C- Lý Thường Kiệt
	D- Lý Nhân Tông


   
6.Đại Việt là tên gọi của nước ta đúng với triều đại nào sau đây:

	A – Triều Ngô
	B- Triều Đinh
	C- Triều Tiền Lê
	D- Triều Lý


   
7.Ngô Quyền có công lao:

	A – Đánh tan quân Nam Hán.

B-  Dẹp loạn 12 sứ quân.
	C- Đánh tan quân Tống.

D- Đánh tan quân Mông Cổ.


   
8.Đinh Bộ Lĩnh có công lao:

	A – Đánh tan quân Nam Hán.

B-  Dẹp loạn 12 sứ quân.
	C- Đánh tan quân Tống.

D- Đánh tan quân Mông Cổ.


B.Tự luận (8 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): Đông Nam Á gồm những nước nào? Điều kiện tự nhiên, khí hậu có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp?

Câu 2 (3,0 điểm): Nhà Lý thành lập trong hoàn cảnh nào ? Vì sao nhà Lý quyết định dời đô về Thăng Long ?

Câu 3 (2 điểm): Nhận xét cách đánh giặc độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077). Tại sao trong thế thắng Lý Thường Kiệt cho người thương lượng, giảng hòa kết thúc chiến tranh?

PHỤ LỤC VII
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Phần A :Trắc nghiệm khách quan ( 2,0 đ )

Câu I(1 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái hoa đứng trước câu trả lời đúng
1. Thực dân Phương Tây từng bước xâm nhập vào châu Á từ:


A. Thế kỉ XVI                                  B. Thế kỉ XVII                                  


C. Thế kỉ XVIII                                D. Thế kỉ XIX                                  

2. Đảng Quốc Đại là chính đảng của:


          A. Giai cấp công nhân Ấn Độ                      

          B. Giai cấp nông dân Ấn Độ                                   


          C. Giai cấp tư sản Ấn Độ                

          D. Cả 3 ý trên đều sai.

3. Cách mạng Tân Hợi (1911) mang tính chất: 

   A. Một cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại                   

          B. Một cuộc cách mạng tư sản.


  C. Một cuộc cách mạng vô sản.

          D. Một cuộc chiến tranh vệ quốc chính nghĩa

4. Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương Tây là vì: 

A. Có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị quan trọng.


B. Có tài nguyên thiên thiên vô cùng phong phú.


C. Chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang suy yếu.


D. Cả 3 lí do trên

Câu II (1,0 đ):

          * Hãy chọn những cụm từ có sẵn sau đây để điền vào chỗ………………………….của đoạn viết về ý nghĩa của sự ra đời và tồn tại Công xã Pa - Ri : 

	               1-   Đấu tranh
	 3- Nhân dân

	2- Giai cấp vô sản
	4- Chính quyền tư sản


         * Đoạn viết về ý nghĩa của sự ra đời và tồn tại Công xã Pa - Ri :

         Công xã đã lật đổ……………………………………, xây dựng nhà nước mới của …………………………………..

          Nêu cao tinh thần yêu nước, đấu tranh kiên cường của............................ …………………. cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới ........……………..... ………………………….. vì tương lai tốt đẹp.

Phần B:Tự luận (8,0 đ)

Câu III (6,0 đ) ;

a) Trình bày những nét chính về Cách mạng Tân Hợi(1911) ở Trung Quốc? 

b) Tại sao nói cuộc cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản dân chủ không triệt để? 

Câu IV(2,0 đ):

         Em hãy nhận xét những mặt tích cực và hạn chế trong cuộc cải cách Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản? 

PHỤ LỤC VIII
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Đề số 1:
A. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)

 (Hãy khoanh tròn vào chữ cái  trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất )
Câu 1(0,5 điểm):   

        Tại sao nhiều người dự đoán rằng: "Thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á":  

	A.
	Vì họ dựa vào dự đoán của Liên hợp quốc.

	B.
	Vì từ nhiều thập niên vừa qua, nhiều nước châu Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.

	C.
	Vì châu Á là nơi phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất.

	D.
	Tất cả các câu trên đều đúng.


Câu 2 (0,5 điểm):Năm 1960 được mệnh danh là "Năm châu Phi" vì:
	A.
	Đây là cách gọi theo quy định của Liên hợp quốc.

	B.
	Năm diễn ra các cuộc xung đột sắc tộc, xung đột vũ trang và nội chiến.

	C.
	Vì năm 1960, có 17 nước châu Phi giành độc lập.

	D.
	Năm thành lập Liên minh châu Phi (AU).


Câu 3 (1 điểm): Nối cột A với cột B sao cho thích hợp
	A (Tên nước)
	Kết nối
	B ( Thời gian gia nhập  (ASEAN)

	1. Việt Nam
	1- 
	a. 1-1984

	2. Lào
	2-
	b. 7- 1995

	3. Cam-pu-chia
	3-
	c. 7 - 1997

	4. Mi – an - ma
	4-
	d. 9- 1997

	5. Bru – nây
	5-
	e. 4- 1999


B. Phần tự luận: (8 điểm).
     Câu 1: (3 điểm)     

       Nêu hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)?

     Câu 2: (3 điểm)  
      Tại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á?

      Câu 3: (2 điểm)

      Vận dụng những kiến thức đã học, em hãy chứng tỏ Cu Ba là “hòn đảo anh hùng”.

Đề số 2: (Đề bổ sung)

A. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)

 (Hãy khoanh tròn vào chữ cái  trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất )

Câu 1:  (0,5 điểm)   

Tại sao nhiều người dự đoán rằng: "Thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á":  

	A.
	Vì họ dựa vào dự đoán của Liên hợp quốc.

	B.
	Vì từ nhiều thập niên vừa qua, nhiều nước châu Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.

	C.
	Vì châu Á là nơi phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất.

	D.
	Tất cả các câu trên đều đúng.


Câu 2:  (0,5 điểm)    

 Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, Mĩ Latinh được mệnh danh là
	A.
	" Hòn đảo anh hùng".
	
	C.
	"Tiền đồn của chủ nghĩa xã hội".

	B.
	"Lục địa mới trỗi dậy".
	
	D.
	"Lục địa bùng cháy".


 Câu 3: : (0,5 điểm)  : Năm 1960 được mệnh danh là "Năm châu Phi" vì:
	A.
	Đây là cách gọi theo quy định của Liên hợp quốc.

	B.
	Năm diễn ra các cuộc xung đột sắc tộc, xung đột vũ trang và nội chiến.

	C.
	Vì năm 1960, có 17 nước châu Phi giành độc lập.

	D.
	Năm thành lập Liên minh châu Phi (AU).


 Câu 4:  (0,5 điểm) :   Chế độ A- pác- thai bị xoá bỏ vào thời gian nào dưới đây

	A.
	Tháng 12 năm 1993
	
	C.
	Tháng 1 năm 1990

	B.
	Tháng 2 năm 1989
	
	D.
	Tháng 2 năm 1982


B. Phần tự luận: (8 điểm).
Câu 1: (3 điểm)     
Nêu hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)?

Câu 2: (3 điểm)  
Tại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á?

Câu 3: (2 điểm)

So sánh điểm khác nhau cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi với khu vực Mĩ La Tinh?
TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Phương pháp dạy học lịch sử tập 2. Phan Ngọc Liên chủ biên.

2. Phương pháp tự học – Khoa y học trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

3. Nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử trong trường THCS – Sở GD – ĐT Hải Dương (10/ 2013)

4.Tham luận: Các biện pháp rèn và phát triển kỹ năng tự học cho học sinh trong quá trình dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông của giáo viên trường THCS An Lạc, Đồng Lạc – Chí Linh – Hải Dương.
MỤC LỤC 
	STT
	Mục lục
	Trang

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19
20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
	Thông tin chung về sáng kiến.

Tóm tắt nội dung sáng kiến.

Mô tả sáng kiến.

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.

2. Cơ sở lí luận của vấn đề.
3. Thực trạng vấn đề.
4. Những biện pháp rèn và phát triển kĩ năng tự học cho học sinh.
4.1. Hướng dẫn học sinh học sách giáo khoa.

4.2. Hướng dẫn học sinh kĩ năng nghe giảng – tự ghi chép.

4.3. Hướng dẫn học sinh kĩ năng tự làm việc với tư liệu tham khảo.

5. Kết quả đạt được.
5.1. Kết quả định lượng.
5.2. Kết quả định tính.

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng.

6.1. Đối với các cấp quản lí.

6.2. Đối với giáo viên.

6.3. Đối với học sinh.

Kết luận và khuyến nghị

1.Kết luận.

2.Khuyến nghị.

Danh mục phụ lục:

1.Giáo án.
1.1. Lịch sử 7 - Bài 22:Sự suy yếu của Nhà nước phong kiến tập quyền

1.2. Lịch sử 8 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

1.3. Lịch sử 6 – Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

1.4. Lịch sử 9 – Bài 9: Nhật Bản

1.5. Lịch sử 7 – Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

2.Đề kiểm tra.

2.1. Đề kiểm tra 45 phút – Lịch sử 7

2.2. Đề kiểm tra 45 phút – Lịch sử 8

2.3. Đề kiểm tra 45 phút – Lịch sử 9

Tài liệu tham khảo
Mục lục.
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